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TRÌNH THUẬT 61
LUTHER XA LÌA GIÁO HUẤN GIÁO HỘI
Martin Luther chỉ trích những bất cập của Giáo Hội như xa hoa, ham mê của cải và vô học của giáo sĩ. Nhưng hình như ông đã không giảng những điều ấy ra cho sinh viên nghe, bởi không thấy ai ghi lại những chuyện đó. Luther đã quá quan tâm các đề tài thần học trực tiếp liên quan tới các thao thức của mình mà thôi: Sợ bị luận phạt, mặc dù đã không ngớt ăn chay hãm mình, mặc dù tin rằng mình đã làm đủ mọi cách để được hưởng lượng hồng ân của Chúa. 
Thiên Chúa mà Luther khiếp sợ không phải là hình ảnh Thiên Chúa của Giáo Hội, nhưng đó là Thiên Chúa khắt khe đáng sợ do William ở Ockham rao giảng. Vị này dạy rằng Chúa muốn cứu ai là cứu, phạt ai là phạt, con người không cách nào cưỡng lại được cái “luận phạt” ấy được. Và rằng sự cứu rỗi không do việc làm phúc đức của con người. Điều này Luther đã tự thân cảm nghiệm được, vì dù làm đủ mọi cách mà những sợ hãi trong ông vẫn không mất. Vì thế, Luther đã quay ra tìm cho mình một Chúa “khác”, một Chúa “từ nhân”. Chúa “mới” của ông tưởng đã gặp qua “biến cố trên tháp” cũng chỉ là một hình ảnh méo mó của Thiên Chúa thật. Luther đã không hiểu đúng thần học Công giáo của một Tôma Aquino. Đó là một thảm kịch lớn. Nền thần học mà ông học được từ trường này qua trường khác đã bị ảnh hưởng của William Ockham mất rồi.
“BIẾN CỐ TRÊN THÁP”
Luther đã biến cái tháp ở tường ngoài nhà dòng tại Wittenberg thành một phòng học có bếp sưởi. “Ngày nọ tôi đang ngồi trong tháp suy nghĩ về căn phòng”, Luther kể lại với bạn hữu, “tôi định thần” và cảm thấy “như được tái sinh”. Bởi vì bỗng dưng ông xác tín là mình cũng được cứu rỗi.
Luther nhớ lại: “Lòng mến rạo rực bắt tôi phải tìm hiểu Thánh Phaolô qua lá thư ngài gởi cho giáo đoàn Rôma và tôi không còn thiết gì nữa ngoài mỗi cụm từ: “Sự công chính của Chúa”, bởi tôi nghĩ sai rằng nó có nghĩa là sự công chính mà Chúa dùng để phạt người bất chính. Hoàn cảnh của tôi là như vầy, dù mình là một tu sĩ tốt lành đứng trước mặt Chúa, là một kẻ tội lỗi với lương tâm cắn rứt, tôi cũng không thể tin rằng mình có thể trấn an được Ngài bằng sự ăn năn hối cải của mình. Vì thế tôi không yêu Chúa, Đấng hằng luận phạt kẻ lành lẫn người có tội, nhưng đâm ra ghét Ngài và ngầm bực bội vì Ngài”.
Cho đến khi Luther gặp câu: “Người công chính sống bằng tin” và ông diễn giải ý này như vầy: con người “chỉ” cần tin là mình được rỗi thì tất nhiên sẽ được rỗi. Và Luther khẳng định, sự cứu rỗi đến từ “niềm tin phó thác” chứ không đến từ các việc lành, ăn năn, hãm mình, ân xá hay các phép bí tích. Theo Luther, con người tội lỗi vẫn hoàn tội lỗi, nhưng Chúa che lấp tội của họ và Ngài không màng gì đến những tội đó nữa. Vài năm sau, Luther tuyên bố trước mặt Hồng y Kajetan: “Không ai có thể trở nên công chính nếu không tin. Người đó cần phải vững tin rằng mình sẽ được công chính và hoàn toàn không được nghi ngờ gì về hồng ân Chúa đổ xuống cho mình. Vì nếu  nghi ngờ và không chắc chắn thì người đó chẳng còn công chính nữa, họ chỉ có phá bỏ ân huệ Chúa”. 
Giáo hội Công giáo trái lại dạy rằng chỉ tin không thôi chưa đủ, cho dù Giáo Hội vẫn nhận rằng việc cứu rỗi cuối cùng cũng chỉ là một “hồng ân”, một “quà tặng” của Chúa. Là một linh mục Công giáo, lẽ ra Luther phải thấy là thần học Công giáo, qua một số lời nguyện trong thánh lễ, không “chỉ” nói đến công nghiệp của con người mà thôi. Chẳng hạn như câu: “... mà chúng con đặt tin tưởng vào sự công chính của chúng con”, hay: “... bởi chúng con không đặt niềm tin vào công nghiệp của chúng con”, hoặc: “... mà chúng con đặt niềm tin vào trợ giúp của Chúa”. Chúng ta cũng đọc thấy trong Tin Mừng Luca rằng con người chúng ta chỉ là những “tôi tớ vô ích” và không có “quyền đòi hỏi” ơn cứu rỗi, cho dù mình có thánh thiện thế nào chăng nữa. Những câu Sách Thánh sau vẫn giá trị: “Có ích gì khi một người nói họ có đức tin nhưng không làm gì cả” (Gc 2,14) hoặc câu nói của Phaolô rằng đức tin “phải được cụ thể hoá bằng lòng mến” (Gl 5,6), rằng con người phải cộng tác với ân huệ của Chúa và tay họ không được để yên trên bụng. Mà trái lại. Trong thư của Thánh Phaolô có nhiều chỗ nói rằng con người phải thể hiện ơn rỗi của mình bằng “kinh sợ và run rẩy” và ngài cũng viết về mình: “... nhưng tôi kìm hãm thân xác để mình khỏi bị loại” (1 Cr  9,27).
Rõ ràng Luther muốn nhiều hơn những gì Phaolô dám hy vọng: Luther muốn mình được chắc chắn rỗi, trong khi Phaolô giảng về cái bấp bênh của việc rỗi. Luther đi từ cực này đến cực kia. Bỏ ra ngoài chuyện một lòng tin “vững”, như Luther đòi buộc, trong một ý nghĩa nào đó cũng có nghĩa là một “công nghiệp”, Luther giờ đây, sau biến cố trên tháp, khẳng định mình cũng được “cứu rỗi”, như trước đây ông đã từng sợ hãi mình bị luận phạt.. Thực ra, không ai có thể ngay từ đầu loại trừ hai khả năng này được.
HẬU QUẢ ĐƯA TỚI PHÂN LY
Quan điểm muốn được rỗi chỉ cần tin là đủ (Sola gratia) chứ không cần “việc làm phúc đức” cuối cùng đã đưa Luther xa Giáo hội Công giáo. Vì quan điểm này dẫn tới hậu quả là: bỏ hầu hết các bí tích, bỏ hàng linh mục, tu sĩ, bỏ thánh lễ, ân xá, tuyên hứa... Nếu như con người hoàn toàn bất lực trước ơn cứu rỗi thì những nghi lễ còn có ý nghĩa gì nữa, nên bỏ đi là vừa. Ngay cả định chế Giáo Hội, đối với tín hữu Công giáo là một “bí tích thứ tám”, nhưng đối với Luther cũng chẳng còn là nơi thông truyền ơn cứu độ mà chỉ là một “cộng đoàn của những người tin” và cội nguồn của niềm tin đó là Sách Thánh (Sola scriptura).
Đàng sau những điều đó là một bộ mặt Thiên Chúa “mới”: một Thiên Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho con người một cách nhưng không. Chỉ cần tin vững vào Chúa là được rỗi (Sola fide). Con người, theo Luther, đối diện trực tiếp với Chúa, chịu trách nhiệm trực tiếp với Ngài, chẳng cần qua trung gian một Giáo Hội hay một linh mục. Vì thế ngày nay một giám mục tin lành về mặt tinh thần cũng chỉ là một thành phần của “cộng đoàn các kẻ tin” mà thôi.
Nguyên uỷ chệch hướng của Luther cũng là vì Giáo hội Công giáo đã không có những xác định rõ về Giáo Hội, về sự công chính hoá, về hy tế, bí tích và về ưu quyền của giáo hoàng.
HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GIÁO ĐIỀU MỚI
Đối với nhiều người thời đó, quan điểm của Luther xem ra là một “mạc khải” mới. Nhưng về mặt lịch sử, quan điểm này chả có gì mới. Chính Luther cũng bảo mình là người theo William Ockham. Như vậy, ông cũng đã chịu ảnh hưởng của hai vị đi trước là John Wiclif ở Anh và Johann Hus ở Boehmen (Tiệp). Wiclif dạy Đức Kitô là đầu của Giáo Hội - hệ quả là chẳng cần vai trò giáo chủ nữa - và Sách Thánh là nguồn duy nhất của đức tin. Wiclif cũng bác bỏ quan niệm về bí tích của Giáo hội Công giáo và chức linh mục “đặc biệt” (khác với chức linh mục “thường” mà mỗi tín hữu đều được thông phần). 
Viện phụ đan tu Joachim ở Fiore (mất 1202), người đã bị tuyệt thông, đã từng bác bỏ quan điểm về một Giáo Hội “hữu hình”. Qua đó, ông bác luôn vai trò giáo hoàng, chức linh mục, các bí tích và phụng vụ. Joachim đã giảng về một “Giáo Hội của Chúa Thánh Thần” và về sự thoả mãn lòng tin ngoài một Giáo Hội định chế: một “Kitô giáo không có Giáo Hội”, như ngày nay người ta vẫn nói. Joachim đã đưa việc suy niệm Sách Thánh thành điểm trung tâm của đời sống đạo.
Tóm lại, Luther “đã không đưa ra tư tưởng gì mới ngoài những điều đã được nói ra trước đây” (Franzen). Luther đã chỉ vận dụng các tư tưởng đó theo cảm quan ông và lấy kinh nghiệm riêng của mình để đổ nền cho chúng. Những giáo huấn xưa đó đã được “dằn vặt lương tâm của một thiên tài tôn giáo” (Wucher) biến thành chớp lửa châm ngòi cuộc cách mạng chống lại Giáo Hội.
TÂM TÍNH CỦA LUTHER
Ludwig Hertling, giáo sư về sử Giáo Hội ở một đại học giáo hoàng ở Rôma, viết về con người Luther: Ông là người đầy sinh lực, hay liều lĩnh, cục mịch không thể tưởng, tỏ ra khinh thường và đầy thù hận với đối thủ. “Thỉnh thoảng có chút quỷ quái làm người ta ngỡ ngàng”. Mặt khác, ông rất đạo đức và hết lòng tin vào thần tính của đức Kitô. Ông chống lại Giáo hội Công giáo để cổ vũ cho tự do nghiên cứu, nhưng lại không chấp nhận bất cứ ai trái ý mình. Ông “nói dối nhiều không thể tả, nói thoải mái tự nhiên, khiến đôi khi xem ra chuyện dối trá là bình thường”. Mọi đối thủ thần học đều là kẻ thù của ông.
***************************

TRÌNH THUẬT 62
CẢI CÁCH THAY VÌ CANH TÂN
Nếu như không vì vụ giảng ân xá của linh mục đa minh Johann Tetzel khiến Luther viết và phổ biến 95 “luận án” nổi tiếng của mình, thì cái nhận thức từ “biến cố trên tháp” của Luther cũng đã ít ai quan tâm.
“KHI TIỀN NHẢY VÀO RỔ…”
Được sự uỷ nhiệm của Hồng y Albrecht ở Brandenburg, Johann Tetzel đi đây đó giảng về ân xá để lấy tiền xây lại Nhà thờ Thánh Phêrô ở Rôma: Những ai “hối cải và xưng tội và tặng tiền thì được tha tội”. Về phần những người đã chết, Tetzel giảng: “Anh chị em hãy nhớ mình có thể cứu được họ, vì khi tiền leng keng rơi vào rổ thì lúc đó các linh hồn cũng nhảy ra khỏi lửa luyện tội”. Mỗi khi Tetzel và đoàn ân xá tới vùng nào là ở đó trẻ con bỏ học, công nhân bỏ xưởng, các bà bỏ bếp mang cờ thắp nến đoàn lũ đi rước các vị đó vào làng, vào thành. Tetzel yêu cầu các vua, tổng giám mục, giám mục và ông hoàng bà chúa mỗi người phải mua phiếu ân xá với giá 25 đồng vàng; các viện phụ, chánh xứ nhà thờ chính toà, bá tước, huân tước phiếu 20 đồng; giáo sĩ và quý tộc hạng thấp phiếu 6 đồng; dân thường và thương nhân phiếu 3 đồng; những người nghèo hơn phiếu 1 đồng vàng. Những ai thật nghèo thì, theo dụ ân xá của giáo chủ, không phải trả tiền: “Những ai thật nghèo thì dùng cầu nguyện và ăn chay mà mua sự rỗi, vì nước trời không chỉ dành cho người giàu mà cả cho kẻ nghèo”.

Theo giáo huấn Giáo Hội, ân xá là việc tha hình phạt vì những tội đã phạm tới một thời điểm nào đó, được giáo quyền dùng gia tài ơn thánh (công nghiệp Chúa Kitô và các thánh) của mình ban cho một người nào đó mà không cần phải qua các bí tích. Muốn hưởng ân xá, hối nhân phải ăn năn xưng tội, rước lễ và làm việc lành đền tội. Tiền mua phiếu của Tetzel không hơn không kém là “việc lành đền tội” đó. Nhưng rõ ràng các nhà giảng ân xá thời đó đã đưa chuyện quyên tiền làm chính và đã gán cho nó có khả năng trả nợ hình phạt. Và Luther đã chống lại điểm lạm dụng này. Ông hoàn toàn không chống lại thói quen ban phát ân xá đã có từ thế kỷ 11. 

Friedrich, với biệt danh Người khôn ngoan, Vương công xứ Sachsen và là người đứng đầu lãnh địa nơi Luther ở, đã cấm chuyện giảng ân xá trong vùng của ông, vì ông không muốn việc mua bán linh vật (dĩ nhiên dính liền với ân xá) của mình bị thiệt hại. Nhưng dân Wittenberg chỉ cần đi vài cây số tới Jueteborg là có thể nghe được các nhà giảng thuyết.

ALBRECHT MẮC NỢ VÀ CẦN TIỀN
Chuyện mua ân xá xảy ra ở Đức vì Giám mục Albrecht đất Brandenburg cần nhiều tiền trả cho giáo hoàng để mua thêm Tổng Giáo phận Mainz. Ông đã có trong tay hai Giáo phận Halberstadt và Magdeburg rồi. Hình như lúc đầu Giáo hoàng Lêô X ra giá là 12.000 tiền vàng (chiếu theo 12 tông đồ), nhưng Albrecht chỉ chịu trả có 7.000 tiền (7 tội trọng). Cuối cùng nghe đâu hai bên thoả thuận giá 10.000 tiền (có lẽ chiếu theo 10 điều răn). Một mình giám mục phải trả số tiền kếch xù đó. Giáo phận mới (Mainz) không xoay đâu ra đủ tiền nên ông phải vay ở ngân hàng của nhà quý tộc Fugger ở Augsburg với lãi suất 20% và hơn nữa. Giáo hoàng Lêô X thương tình giúp Albrecht bằng cách cho ông được phép giảng bán ân xá cho Nhà thờ Thánh Phê rô trong vùng mình trong vòng 8 năm, với điều kiện tiền thu được phải chia đôi, một nửa dùng để trả nợ mua giáo phận và một nửa chuyển cho Rôma. Từ đó Albrecht trở thành uỷ viên ân xá ở Đức và Tetzel là một trong những vị giảng hăng say nhất của ông. Phiếu ân xá bày bán ở đâu, ở đó có hiện diện của nhân viên ngân hàng Fugger để siết nợ ngay tại chỗ. 

Albrecht làm giám mục lúc 23 tuổi. Năm 24 tuổi, ông hãnh diện là người nắm trong tay tới 3 giáo phận, trong đó Mainz là tổng giáo phận lớn và quan trọng nhất thời đó ở Đức. Albrecht “phải” theo đường công danh trong Giáo Hội là vì anh của ông được cất nhắc lên biên tước đất Brandenburg. Với tư cách Tổng Giám mục Mainz ông trở thành vương công (Kurfuerst), hai anh em vương công trong một gia đình.

HẬU QUẢ CHẴNG ĐẶNG ĐỪNG
Có thật Luther đã viết 95 luận đề bằng tiếng la tinh rồi đem dán trước nhà thờ lâu đài Wittenberg không? Điểm này không rõ. Chỉ biết ngày 31-10-1517 ông đem tài liệu đó phân phát trong đại học ông và gửi cho một vài giám mục và bạn bè. Sau khi một người bạn dịch ra đức ngữ và đem in, thì chẳng bao lâu cả nước Đức đều biết. Ngay Luther cũng hoảng hốt vì ảnh hưởng ghê gớm của tài liệu đó. Ông viết thư cho Giáo hoàng Lêô X:

“Con phổ biến một bản về ân xá và chỉ muốn mời riêng các học giả trực tiếp hay gián tiếp bằng thư tranh luận với con… Với con, quả là phép lạ khi thấy tài liệu ấy bị tung ra cả nước… Đó là những câu phát biểu làm đề tài thảo luận, chứ không phải là những giáo huấn… Nếu như con biết trước những điều này xảy ra thì con đã viết một cách dễ hiểu... Giờ phải làm sao ? Rút lại thì con không làm được…”.
Dù không muốn rút lại, ông kết thúc lá thư cho Giáo hoàng như sau:

“Vì vậy, thưa đức Thánh Cha, con sấp mình dưới chân đức Thánh Cha và xin dâng tất cả những gì con là và con có. Cho sống, bắt chết, chấp nhận, không chấp nhận, công nhận, bác bỏ, tuỳ ý ĐTC muốn sao thì làm: Con sẽ chấp nhận quyết định của ĐTC như là quyết định của Chúa ngự trị và phán ra từ con người ĐTC. Nếu đáng tội chết, con sẽ không từ chối chết. Vì trái đất và những gì trong đó đều thuộc về Chúa. Chúa đáng chúc tụng muôn đời! Amen. Xin Chúa bảo vệ và gìn giữ ĐTC luôn! Amen.
Martin Luther, Tu sĩ Antịnh

Luận đề của Luther chỉ là đề tài thần học để thảo luận, không phải để cho người bình dân đọc. Vì thời đó trong Giáo Hội còn nhiều điểm tín lý không rõ nên Luther nêu lên chuyện ân xá để mong qua những thảo luận, vấn đề thần học liên quan tới điểm này được sáng tỏ hơn. Chưa có gì gọi là rối đạo. Nhiều dấu chấm hỏi sau các luận đề cũng cho thấy rằng còn nhiều điểm chưa có một xác quyết nào cả nơi Luther. Nguyên do trực tiếp đưa đến việc viết tài liệu trên được Luther trình bày với Tổng Giám mục Albrecht đất Brandenburg: “Con không phiền trách nhiều về những kêu gọi của các vị giảng ân xá mà con không nghe thấy. Nhưng con đau đớn tức giận về quan điểm sai trái mà họ công khai dùng để quyến rũ dân. Rõ ràng các tâm hồn vô phúc tin rằng hễ bỏ tiền mua phiếu là nắm chắc được phần rỗi. Họ cũng tin rằng cứ bỏ tiền vào rổ là tức khắc các linh hồn rời khỏi lửa luyện tội… Con xin Đức Tổng bỏ chút thì giờ đọc bản chính cương con gởi kèm để biết chuyện ân xá mập mờ như thế nào, vậy mà các vị giảng cứ nhất định cho là đúng”.
Bản luận đề ảnh hưởng lớn trên dân chúng không phải do các suy tư thần học, nhưng là do các câu như: “Chúng ta người nước Đức không thể tới viếng (nguyện đường) thánh Phê rô. Tốt nhất, đừng bao giờ xây, khi mà các nhà thờ của chúng ta đang hư đổ”. Hoặc: “Tại sao giáo chủ, kẻ giàu hơn cả vua chúa, không dùng ngay tiền mình mà xây thánh Phê rô mà lại dùng tiền của các tín hữu nghèo?”. Những lời của Luther làm dậy lòng những người lâu nay vẫn phản đối cơ chế và lối sống của giáo triều phục hưng và những hệ luỵ của nó. Những kẻ chủ trương ưu quyền công đồng bị đuổi khỏi công đồng Basel hy vọng tài liệu của Luther sẽ thổi lên một trận bão mới. Những kẻ chịu ảnh hưởng “cá nhân chủ nghĩa” của phục hưng cảm thấy hứng khởi khi thấy Luther xem ra cũng coi nhẹ cái “Giáo Hội phẩm trật”.

CÔNG KHAI TẤN CÔNG GIÁO HỘI
Vì Đức Tổng Albrecht đất Brandenburg không hiểu gì về thần học, nên ông giao bản 95 luận đề và tất cả các bài viết khác của Luther cho Đại học Mainz cứu xét. Rồi ông tường trình cho Rôma hay các học giả đã nhận ra một số điểm rối trong tư tưởng Luther, nhưng theo ông thì chưa cần phải nghĩ tới một bản án, mà chỉ nên cảnh cáo thôi. Riêng với Tetzel, ông gián tiếp khuyên nên tránh mọi đụng độ với Luther. Tetzel liền phản pháo: “Với tôi, trong vòng ba tuần phải quẳng tên rối đạo ấy vào lửa!”. 

Tetzel đưa ra một luận đề 106 điểm chống lại Luther. Hai bên cãi nhau. Sau đó đến lượt Tiến sĩ Johann Eck, nhà thần học ở Ingolstadt, tranh luận với Luther tại Leipzig (1519). Nội dung cuộc tranh luận đó không còn hạn chế trong chuyện ân xá, nhưng cả về ưu quyền giáo hoàng, tính không sai lầm của công đồng và về bí tích. Johann Eck sớm hiểu ra rằng linh mục Luther muốn đặt vấn đề về toàn bộ bản chất của Giáo Hội và thấy ông đã đi quá xa. Luther trái lại cho hay mình vẫn đứng trên nền của Giáo hội. Nhưng Eck là một trong những người đầu tiên nắm được ý hướng thật sự của Luther, có thể trước cả Luther nữa.

Tiến sĩ Eck đã có lý, vì ngay năm sau Luther cho ra đời 3 tác phẩm cải cách (“Về sự tự do của một Kitô hữu”, “Gởi tín hữu quý tộc nước Đức” và “Về cuộc lưu đày Babylon của Giáo Hội”). Trong các tác phẩm này, Luther công khai phủ nhận sự khác biệt giữa giáo dân và linh mục, phủ nhận vai trò các bí tích trừ Bí tích Thánh Thể, Rửa Tội và Thống Hối, cuối cùng bác luôn cả độc quyền diễn giảng Sách Thánh của Giáo Hội.

Trong lúc đó Rôma lập toà xử Luther về tội rối đạo và kết quả là dụ doạ tuyệt thông ký ngày 15-6-1520, trong đó Giáo hoàng Lêô X “than phiền có quá nhiều lạc thuyết lan truyền trong nước Đức danh tiếng mà (xưa nay) Toà Thánh vẫn luôn ưu ái”.
Luther trả lời dụ bằng một biếm luận: “Chống lại dụ của kẻ phản Kitô” và cho đốt dụ đó trước cửa thành Wittenberg ngày 10-12-1520. Ngày 3 tháng giêng năm sau, ông chính thức bị đẩy ra khỏi Giáo Hội. Thay vì đổi mới trong Giáo Hội thì “cải cách” chống lại Giáo Hội đã xảy ra. 

***************************

TRÌNH THUẬT 63
“XIN CHÚA GIÚP CON! AMEN!”
Tại thành phố Worms bên bờ sông Rhein, hai nhân vật đối diện nhau: Ông tiến sĩ Martin Luther 38 tuổi và cậu hoàng đế Karl V 21 tuổi. Sau khi được bầu lên ngai hoàng, Karl V cùng một đoàn tuỳ tùng đông đảo từ Tây Ban Nha kéo về Đức. Giáo hoàng Lêô X đã tìm đủ cách để chống lại việc bầu Karl, nhưng không thành. Vì thế, phe theo Luther hy vọng vị hoàng đế mới này sẽ có một chính sách bất thân thiện với Rôma. Lúc đó Luther hân hoan: 

“Chúa đã thương ban cho chúng ta một quý tộc trẻ làm lãnh tụ (và) như thế Ngài mang đến cho ta hy vọng lớn”.
Nhưng Karl V đã đứng về phía giáo hoàng. Trong lúc Luther “sống theo kinh nghiệm chủ quan của mình thì Karl trái lại không quen đặt đòi hỏi riêng tư của ông trên cộng đoàn (Giáo Hội) và biết phân biệt giữa con người và chức vụ; Karl không bao giờ để tình cảm bất thân thiện với con người giáo hoàng khiến ông coi thường chức vụ thánh của ngài; đó là điểm hoàn toàn khác biệt giữa ông và Luther, người vẫn luôn nhìn đời với cặp kính chủ quan của mình” (Franzen). 

Kể từ ngày 3-1-1521, Luther đã bị vạ tuyệt thông, không còn ở trong Giáo Hội. Karl muốn quyết định đó được thi hành trong toàn đế quốc, nhưng vì áp lực của vương công xứ Sachsen là Friedrich (biệt danh “Người khôn ngoan”) nên đã sẵn sàng cho Luther tới đại hội đế quốc tại Worms để trình bày quan điểm mình. Về sau, Hoàng đế đổi quyết định, chỉ cho phép Luther tới đó để rút lại các quan điểm mà thôi. Trong khi chờ đợi, vạ tuyệt thông vẫn chưa có giá trị.

DIỄN  HÀNH CHIẾN THẮNG KHẮP NƯỚC
Ngày 16-4-1521, lúc 10 giờ sáng, “xe con” của Luther nhích bánh trên con đường hẻm hẹp và đông nghẹt người tiến vào thành phố Worms. Hội đồng thành phố Wittenberg đã cho ông mượn xe này. Cùng đi với ông là một nhân viên của Hoàng đế và hơn một trăm người võ trang. Nhiều người nhiều phía đã khuyên không nên tới, nhưng Luther vẫn nhất quyết đi Worms vì ông chưa bao giờ cảm thấy mình vững như lúc đó: “Dù cho ở Worms đầy nhúc quỷ như ngói trên mái nhà, thì ta cũng tới đó”. Từ Franfurt, ông viết cho bạn Spalatin: “Chúng tôi sẽ tới Worms, dù phải qua bao nhiêu cửa hoả ngục hay bao nhiêu chướng khí cản trở mặc lòng!” Vương công đất Sachsen cho hay, một khi rời khỏi lãnh thổ Sachsen thì Luther không còn được ông bảo vệ hữu hiệu nữa. Dù vậy, ông vẫn quyết đi. Cuộc hành trình từ Wittenberg tới Worms kéo dài hai tuần. Đi tới đâu, dân chúng ùa nhau ra hoan hô; họ muốn nhìn thấy mặt vị tu sĩ hiếm có. Một linh mục tới hôn chân ông như hôn một vật thánh.

Ngày 17-4, Luther phải có mặt ở đại hội và yết kiến hoàng đế. Vì mọi ngã đường vào nơi họp đều nghẹt dân, người ta phải đưa ông đi xuyên qua nhiều khu vườn và dùng cửa bên để vào phòng hội. Có mặt gần như đông đủ các đại diện đế quốc: 6 vương công (chỉ thiếu Vua xứ Boehmen), tổng quận công (Erzherzog) Ferdinand (em của Hoàng đế), 2 lãnh tước (Land grafen), 5 biên tước (Marktgraf), 27 quận công, nhiều bá tước, giám mục, đại biểu hội đồng, luật sĩ và – hoàng đế.

“TA ĐÃ QUA KHỎI! TA ĐÃ QUA KHỎI!”
Khoảng 30 cuốn sách đặt trên ghế dài gần chỗ hoàng đế ngự. Người ta hỏi Luther có phải đó là những sách ông viết và ông có chịu rút lại những sai lầm trong đó không. Ông trả lời đúng là sách ông, còn việc có rút hay không xin để cho ông suy nghĩ đã. Ngày hôm sau, thay vì trả lời rút hay không, ông đăng đàn một bài dài, mà kết cuộc chẳng ai hiểu ý ông ra sao cả. Vì vậy câu hỏi “có” hay “không” được lặp lại và “Ông hãy trả lời thẳng thắn, rõ ràng và không úp mở: Ông có chịu rút lại những lầm lạc trong sách không!”. Luther liền trả lời một câu để đời: “Tôi không thể và không muốn rút lại gì hết, bởi vì dối lương tâm là điều không chắc chắn và không nên. Xin Chúa giúp con! Amen!”. (Câu người ta thường thêm vào lời phát biểu trên đây của Luther: “Đây là điểm đứng của tôi, tôi không thể làm khác. Xin Chúa tiếp tục giúp con” là không có cơ sở lịch sử). Luther thoạt tiên phát biểu bằng tiếng Đức, sau đó bằng tiếng Latinh. Người ta phải dịch toàn bộ nội dung sang tiếng pháp cho hoàng đế hiểu. Sau khi Karl V hiểu, ông ra hiệu cho lính gác dẫn Luther về lại chỗ trọ. Về tới nơi ở, Luther đưa hai tay lên trời theo kiểu lính làng và la: “Tai qua nạn khỏi! Tai qua nạn khỏi!” 
HOÀNG ĐẾ: “TA KHÔNG BAO GIỜ NGHE Y NỮA!”
Ngày hôm sau, trước mặt các đại biểu, hoàng đế đọc một bài do chính ông soạn: “Chư quân biết, Ta xuất thân từ giòng giống quý tộc nước Đức và từ các hoàng đế đệ nhất Kitô giáo , từ các vua công giáo xứ Tây Ban Nha, từ các tổng quận công xứ Áo, từ các quận công xứ Burgogne. Tất cả các vị đó cho tới khi chết đều là những đứa con trung thành của Giáo hội Rôma, là những người bảo vệ đức tin Công giáo, bảo vệ những phong tục thánh: và tất cả đã để lại cho Ta điều đó như những chúc thư của họ. Cho tới nay Ta vẫn sống theo gương họ. Vì thế lúc này Ta quyết định tiếp tục giữ những gì đã xảy ra từ Công đồng Konstanz tới nay. Bởi vì rõ ràng là một tu sĩ đã lầm, khi ông một mình đơn độc chống lại cả hoàn vũ Kitô giáo, nếu không thì không lẽ Giáo Hội hoàn vũ cả ngàn hoặc hơn ngàn năm nay đã lầm sao… Hôm qua chúng ta đã nghe những gì Luther nói. Ta cho các chư quân hay, Ta lấy làm tiếc vì đã chần chờ quá lâu trong việc tỏ thái độ với y. Ta sẽ không bao giờ nghe y nữa! Y sẽ được bảo vệ trên đường về. Nhưng Ta coi y như là một tên lạc đạo và hy vọng chư quân là những ki tô hữu tốt lành cũng có thái độ như vậy!”
Sau khi Luther về tới luỹ Wartburg an toàn, Hoàng đế kí “Dụ Worms” ngày 8-5-1521 kết án Luther và những người theo ông. Kể từ ngày ấy Luther không còn được pháp luật bảo vệ nữa.

ÔNG “JUNKER JOERG” Ở WARTBURG
Suốt 9 năm sau đó, hoàng đế Karl V không có mặt ở Đức. Nhờ vậy cải cách đã tự do phát triển. Người đầu tiên không chấp nhận bản án Worms là vương công Friedrich đất Sachsen. Ông cho tổ chức một cuộc bắt cóc giả để mang Luther về luỹ Wartburg. Ở đó, ngoài hai người giúp việc hàng ngày đưa đồ ăn thức uống, không ai nhìn thấy Luther. Ông để râu, tóc đến không còn nhận ra hình hài của một đan sĩ Antịnh nữa và mang một tên mới “Junker Joerg”. Ông ẩn mình ở Wartburg từ ngày 4-5-1521 tới 1-3-1522, trừ những ngày ông bí mật về Wittenberg. Trong thời gian đó, tại Wittenberg, những người theo ông bắt đầu chiếm nhà thờ, đập phá tượng, ảnh, bàn thờ và dẹp thánh lễ. Nhiều tu sĩ nam nữ hồi tục và lập gia đình, dẫn tới hậu quả là tỉnh dòng Antịnh ẩn tu ở Đức phải đóng cửa.

Friedrich đất Sachsen chẳng quen biết Luther gì nhiều và cũng chẳng bao giờ theo quan điểm của ông này. Tuy vậy ông đã trở thành người cứu tử cho cải cách, qua việc ông giang tay che chở Luther. Ông hành động như thế có lẽ là vì ông hãnh diện về đại học Wittenberg “của ông” và Luther là một giáo sư có giá của đại học này. Cũng có thể “những căng thẳng kia có lợi cho việc giữ và mở rộng đất đai” của ông (Lortz).

Ở Wartburg, Luther dùng thời giờ dịch Sách Thánh từ tiếng Hylạp sang tiếng Đức. Không phải đây là bản dịch tiếng đức đầu tiên. Bởi vì trước Luther, đã có 14 bản dịch tiếng đức tiêu chuẩn và 4 bản tiếng địa phương. Nhưng bản dịch của Luther “bừng lên chất thơ sống động, đẩy việc cấu tạo tiếng Đức về sau tới một bước quyết định” (Schuchert).

Luther không sung sướng gì lúc ở Wartburg. Hôm trước, ông còn là một anh hùng nước Đức được dân mến mộ. Hôm nay, phải ru rú một mình trong phòng. Những cơn xuống tinh thần lại trở về, ngờ vực lại bao vây lấy ông, ma quỷ lại quay lại với ông. Vì vậy, ngày 1-3-1522, ông rời nơi trú ẩn, nhận lời mời của thành phố Wittenberg trở về nhà.

Nhiều người đã bỏ ông sau khi ông bị kết án. Ngay Vua Henry VIII nước Anh cũng đã viết một tập sách chống lại ông. Nhưng càng ngày số người mới theo ông cứ tăng dần, trong số đó có cả những người không đồng ý với trật tự chính trị xã hội hiện hành và hy vọng ảnh hưởng của Luther sẽ đưa tới những biến đổi trong lĩnh vực này. 

Khi phong trào cải cách càng lúc càng biến màu sang chính trị, các ông hoàng Công giáo liền kết hợp với nhau thành một liên minh để đối phó. Đối lại, những ông hoàng có thiện cảm với Luther cũng phản ứng tương tự. Để tránh nội chiến, đại hội Speyer năm 1526 đã tạm cho phép ông hoàng được phép bắt dân trong vùng theo đạo mình, chờ cho đến một công đồng chung sẽ giải quyết những vấn đề tồn đọng. Vì cải cách cứ tiếp tục bành trướng nên Đại hội Speyer kế tiếp (1529) đã buộc cải cách phải đình chỉ bành trướng cho tới khi có công đồng. Có 6 ông hoàng và 14 thành phố đã phản đối quyết nghị này, nên người ta gọi họ là “kẻ chống lại” (Protestanten). Từ Protestant được giữ mãi cho tới ngày nay để chỉ người Tin lành ở Đức. 

Khi Karl V trở lại Đức, ông triệu tập Đại hội Augsburg (1530). Tại đại hội này, phía Tin lành đưa ra một bản tuyên tín gọi là “Tuyên tín Augsburg”, do Melanchthon, một giáo dân và là bạn của Luther, nhưng giỏi thần học hơn Luther, soạn. Hoàng đế ra lệnh Tin lành phải quay trở lại với giáo huấn Công giáo, nhưng chẳng còn ai nghe.

Từ những dằn vặt về ơn cứu rỗi của một cá nhân tu sĩ, một tiến trình biến chuyển đã xẩy ra để cuối cùng đưa đến một tôn giáo “mới”. Chính Luther nhiều khi cũng đã không làm chủ được tiến trình đó: “… một chuỗi hoàn cảnh, không phải là những màn riêng rẽ và có chuẩn bị, đã cuốn tôi vào cơn bão đó: có Chúa làm chứng cho tôi điều này”.
***************************

TRÌNH THUẬT 64
ZWINGLI “CẢI CÁCH” TRONG VÙNG THUỴ SĨ NÓI TIẾNG ĐỨC
Mùa Chay năm 1522, anh thợ in ở Zuerich tổ chức mời bạn bè tới nhậu xúc xích (thịt nguội). Anh muốn làm thế để chứng tỏ sự “tự do” của những người tin lành. Ulrich Zwingli cũng có mặt trong bữa nhậu, nhưng không ăn thịt. Bữa nhậu với chủ đích chống lại luật mùa chay đó, sở dĩ có, là do ảnh hưởng những bài giảng của Zwingli, người vẫn muốn đưa “cải cách” vào phần đất nói tiếng đức ở Thuỵ Sĩ. Có lẽ Zwingli đã nghe và đọc sách của Luther, nhưng ông muốn một lối cải cách riêng của mình. Xưa nay dân Thuỵ Sĩ vẫn muốn tự giải quyết vấn đề của họ, đặc biệt kể từ khi họ được độc lập khỏi đế quốc Đức vào năm 1499. 

Gốc gác và con người Zwingli
Ulrich (Huldrych) Zwingli sinh tại Wildhaus, Thuỵ Sĩ, ngày 1-1-1484, sinh trễ hơn Luther (10-11-1483) khoảng một tháng rưỡi. Làng Wildhaus trên cao nguyên giáp giới Áo nay vẫn còn hân hạnh giữ căn nhà sinh quán của Zwingli. Cha ông là nông dân và là trưởng làng nên có uy tín trong lãnh địa Toggenburg. Ulrich là con thứ ba trong mười người con. Lên sáu, cậu Ulrich được chú là linh mục quản xứ Weesen bên hồ Walen dạy học vỡ lòng. Mười tuổi, vào trường la tinh ở Basel. Từ năm 1498 tới 1502 học đại học Wien, sau đó Đại học Basel cho tới 1506.

Dù Zwingli không học thần, nhưng sau khi chịu chức linh mục, ông được bầu làm quản xứ Glarus vào năm 1506. Tại đây, cùng với 3 tới 4 linh mục phó ông coi sóc không tới 1.000 tín hữu, nên có nhiều giờ rảnh để nghiên cứu Sách Thánh. Về sau, ông làm tuyên uý của đoàn quân Thụy Sĩ đánh thuê cho Quốc gia Giáo Hội, hai lần ra trận ở miền bắc nước Ý. Cuối cùng ông tới Maria Einsiedeln làm tuyên uý cho các đoàn hành hương. Ở đó, theo chính ông cho biết, ông trở lại tuyên uý quân đội và tiếp tục cuộc sống phóng túng trong vai trò tuyên uý đó. Cũng ở đây, ông dan díu với một cô gái. Khi chuyện vỡ lở, ông chống chế bảo rằng đó là cô gái ăn chơi của gia đình bác hớt tóc, chứ bản thân ông chưa bao giờ đụng tới một trinh nữ. Thời gian coi xứ ở Glarus ông cũng dính vào chuyện này, nhưng lúc đó ông còn hành động lén lút.

Còn tư tưởng cải cách của Zwingli được đề cập phần nào trong lá thư sau đây của bạn ông là Hesch ở Ittingen gởi cho ông: 

“Zwingli mến, anh muốn tôi cho ý kiến về giáo huấn của anh. Tôi nói thật tình cho anh hay. Anh có cái tài năng mà đất nước Thuỵ Sĩ có quyền chờ đợi nơi một thiên tài: một tinh thần nam giới bốc lửa, sống động và tinh ròng, một trí nhớ bao quát và chắc chắn, một giác quan nhạy bén trong mọi nghiệp vụ, một ngôn ngữ trôi chảy và êm đẹp. Với những đặc điểm đó chúng tôi hãnh diện và muốn tôn anh là đoá hoa bất tử và duy nhất không những của Zuerich mà của cả nước Thuỵ Sĩ, nhưng với điều kiện là anh đừng đi ra ngoài những giáo huấn chân chính. Nhưng tôi lo cho tương lai anh, bởi những điều anh dạy đều đi ngược với quan điểm của những người đi trước, bởi anh khinh bỉ, cười cợt những tục lệ của toàn Giáo Hội, coi chúng là phản Kitô. Anh rõ ràng đang lầm, đã trệch xa đường chính và đang lôi những người khác cùng bước vào cái điên rồ của anh."

Erasmus ở Rotterdam cảnh cáo Zwingli:

“Tôi đã đọc vài trang tập “Bảo vệ” của anh. Tôi lấy danh dự Phúc Âm mà thề với anh: Nếu anh sau này muốn phát hành điều gì, thì hãy quan tâm làm những điều thật đáng quan tâm và nhớ lấy sự khiêm tốn và sáng suốt của Phúc Âm dạy mà hành xử. Nên hỏi ý kiến những bạn bè cao minh trước khi phổ biến bất cứ gì! Tôi lo tập “Bảo vệ” sẽ tạo nguy hiểm lớn cho anh và cho Phúc Âm. Tôi mới đọc một ít mà đã thấy nhiều điều cần phải cảnh giác…”.

Chương trình cải cách của Zwingli
Zwingli bước vào con đường cải cách trong thời gian ông làm chánh xứ nhà thờ chính toà thành phố Zuerich từ ngày 29-4-1521 tới 10-10-1522. Zuerich lúc đó là một thành phố chính trị quan trọng. Sau tháng 10-1522, ông chỉ còn là một phó xứ.

Vì tư tưởng cải cách, Giám mục Giáo phận Konstanz cho triệu ông tới để hỏi cho ra lẽ. Thay vì về toà giám mục, ông quay ra yêu cầu hội đồng thành phố yểm trợ quan điểm mình. Thành phố triệu tập hai buổi thảo luận công khai để làm sáng tỏ vấn đề. Cuộc tranh luận kết thúc bằng một tuyên bố của tỉnh trưởng Marx Roist, rằng từ nay các giáo sĩ chỉ được giảng về các Tin Mừng, các tiên tri và Thánh Pha lô mà thôi, họ không còn được giảng về thần học của Tô ma Aquino “và những chuyện đại loại như thế” nữa.

Zwingli không những muốn có những bài giảng “đúng Sách Thánh”, nhưng còn muốn đưa toàn cuộc sống của tín hữu trở về với Sách Thánh và bỏ hết mọi thứ, mà theo lời ông, không có căn cứ trong Sách Thánh như: Giáo triều Rôma, thờ kính các thánh, ăn chay, thánh lễ, nhà dòng, tu viện, tuần thánh, nơi thánh và các bí tích.

Chia tay
Không thể ngày một ngày hai mà bỏ thánh lễ được, vì phải để ý đến những người “yếu tin”. Do đó giáo sĩ còn dâng lễ cho tới năm 1525. Nhưng người ta đã âm thầm bỏ đi lời nguyện dâng của lễ. Hôm thánh lễ cuối cùng ở Zuerich ngày 12-4-1525 tín hữu còn lũ lượt tới nhà thờ một lần nữa "để, cũng như trước đây, thấy cái sai của bí tích thánh theo thói cũ".

Thế là việc chia tay với Giáo hội Công giáo kể như xong. Ngay sau đó, môn đồ của Zwingli thi nhau đập tượng, xé ảnh thánh, đập bình thánh, đốt áo lễ trong nhà thờ chính toà. “Trong nhà mặc áo của nhà thờ chính toà”, về sau dân Zuerich phàn nàn, “chẳng còn chút gì giá trị được giữ lại, mất toi đi 8 năm dài mà không ai biết sẽ đi về đâu”. Sách từ các thư viện quí được lần lượt khuân ra bán cho các nhà in và tiệm đồ cũ.

Từ nay, chính quyền thành phố kiểm soát luôn cả đời sống tôn giáo của dân chúng. Vì theo Zwingli, “dựa vào giáo huấn và hành động của Đức Kitô” thì thế quyền có quyền đó và vì vậy mọi tín hữu phải tuân phục chính quyền. Dân buộc phải tham dự các buổi lễ tin lành. Nghiêm cấm việc đi dự thánh lễ công giáo ở làng hay tỉnh gần đó. Các nữ tu ở Katharinental gần Dießenhofen bị đuổi khỏi tu viện. Những chị chống lại bị lột đốt hết quần áo trên người - đấy là một trong muôn vàn thí dụ điển hình. Những người khác chống lại cải cách đều bị dìm sông hoặc chặt đầu. Cải cách cũng không chừa những giám mục Công giáo. Zwingli viết chống lại họ: “Nếu lòng mến yêu cầu ta giết chúng để cứu những người khác, thì tốt hơn nên móc một mắt mù loà của chúng ra hơn là giết cả thân thể chúng”.

Cải cách bằng bạo lực
Không chỉ Zwingli dùng bạo lực để tiến hành cải cách. Cả Luther, bạn ông là Melanchthon và các nhà thần học thuộc đại học Wittenberg cũng đòi án tử cho các thành phần “giáo phái”, nghĩa là những người “nhất mực không công nhận phép rửa và bảo các mục sư của ta là không phải”. Luther yêu cầu các ông hoàng phạt những ai dự lễ công giáo. Ông yêu cầu biên tước đất Brandenburg “buộc” tất cả thần dân mình phải học giáo lý của Luther. Tỉnh Halle cấm dân không được tới dự thánh lễ của các linh mục dòng Đaminh hoặc dòng đi chân đất. Nhà cải cách Spangenberg giảng: “Dùng bạo lực và hình phạt để ép buộc những kẻ lầm lạc trở về với sự thật Tin Mừng là điều tốt, có lợi và nên làm”. 

Luther đặc biệt thiếu kiên nhẫn với các đồng nghiệp: “Ai muốn giảng dạy, phải tỏ ra cho người khác thấy (cái uy của) nghề và lệnh đã bắt mình làm điều đó, hoặc nếu không thì thà rằng im miệng. Bằng không thì trên sẽ ra lệnh chuyển ngay mấy cậu trẻ con này cho “thầy Phủ” (= đao phủ). Đối với giáo phái “Rửa tội lại” (Báp tít) mới nổi lên lúc đó, Melanchthon ra lệnh: “Chúng là đồ đệ của quỉ, không thể khoan nhượng, bằng không chúng sẽ phá nát Giáo hội. Vì vậy, chúng tôi đã lệnh cho mỗi nơi cứ lùng bắt các tên đầu sỏ xách ra mà giết”.

Luther coi Zwingli là một “tên rối đạo”
Zwingli quen biết Luther từ năm 1519. Khi ông này bị vạ tuyệt thông, Zwingli tránh xa. Dù có chung quan điểm trên những giáo huấn căn bản, Luther cho rằng Zwingli đã đi quá xa trong vấn đề bí tích. Hai người đã gặp nhau ở Marburg để bàn về phép thánh thể. Khi Zwingli cứ nằng nặc bảo rằng hình bánh chỉ “có nghĩa” là sự hiện diện của Chúa, Luther liền rút tấm khăn ra khỏi bàn, lấy phấn viết lên đó chữ “là” bằng tiếng la tinh. Ông muốn lần chót khẳng định với Zwingli rằng Chúa Kitô không nói: “Đây có nghĩa là mình Ta”, nhưng Ngài đã nói “Đây là mình Ta”.

Zwingli có lần nói: “Tôi không chịu nổi khi nghe đến tên Luther”. Luther thì trái lại, coi Zwingli là một “tên rối”. Ông viết về Zwingli, mà không nhận ra rằng những phán đoán này cũng là cho chính mình: 

Thật nguy hiểm và dễ sợ khi “tin một điều gì trái với bằng chứng nhất thống rõ ràng, niềm tin và giáo huấn của cả Giáo hội Kitô thánh đã được cả thế giới coi là rõ ràng nhất thống ngay từ ban đầu cho tới hơn 1500 năm nay… Ai tỏ ra nghi ngờ, kẻ đó không những chỉ kết án cả Giáo hội Kitô thánh là một tên rối, nhưng cũng kết án luôn chính Đức Kitô, các tông đồ và các tiên tri".

Hoàn toàn bác bỏ vai trò của Giáo hoàng Rôma, nhưng càng về già Luther càng tỏ ra mình là một “giáo hoàng” không sai lầm của tất cả tín hữu Tin lành.

***************************

TRÌNH THUẬT 65
CẢI CÁCH QUÁ KHÍCH CỦA CALVIN
Cuộc chiến tôn giáo đầu tiên giữa Công giáo và Tin lành mở màn với trận ở Kappel. Tháng 4-1524, năm tổng ở Thuỵ Sĩ là Schwyz, Uri, Unterwalden, Zug và Luzern ở Beckenried hợp nhau lại thành một liên minh Công giáo và sau đó, vào năm 1531, tuyên chiến với nhà cải cách Ulrich Zwingli. Phía Zwingli có các thành phố Bern, Konstanz, St. Gallen và Basel. Zwingli đích thân mang gươm búa ra trận và bị đâm chết tại làng Kappel, lúc 47 tuổi. Dù Công giáo thắng, nhưng bản Thoả ước Hoà bình công nhận đạo của hai bên bình đẳng nhau. Phía cải cách chỉ phải hứa “giữ hoà bình và phải để cho các tổng Công giáo được giữ đạo thật của họ”. Chính Luther, người đã không nói chuyện được với Zwingli, cũng đã lấy làm tiếc về sự rộng lượng của phe Công giáo thắng thế. Ông viết: Zwingli “đã chết trong tình trạng đầy tội trọng và nhục mạ Chúa”. Xét cho cùng Zwingli đã không làm gì khác hơn Luther…

Nhiều người trong tổng Zuerich xem trận thắng ở Kappel như là một dấu chỉ của Chúa nên đã quay trở lại Công giáo. Một số người theo Zwingli, 5 năm sau, đã gia nhập phe Calvin, khi ông này lập giáo hội mới, một tổ chức còn khắt khe hơn điều mà Savonarola ở Firenze đòi hỏi trước đây. Một người đương thời mô tả việc nắm quyền của Calvin:

“Khi ở Genève tôi để ý tới một chuyện quan trọng mà suốt đời về sau khó quên được. Ngoài vẻ bề ngoài xem ra như một quốc gia tự do, Cộng hoà (Genève) có một nét đẹp đặc biệt và có một nhà cải tạo gần bên toà án phong tục. Toà này có nhiệm vụ hàng tuần điều tra mọi vi phạm phong tục, từ chuyện ăn chơi nhỏ nhặt nhất, của người dân. Việc xét xử trước tiên do những cán bộ kiểm tra tiến hành, rồi tới các bô lão và sau cùng do chính thành phố. Toà xét mức gia trọng và độ cứng cổ của tội phạm để ra án cần thiết. Nhờ thế các loại cờ bạc, thề gian, chửi bới, hận thù, phá phách, cãi lộn, thủ đoạn, lường gạt, lười biếng, chè chén, hoang phí, tức giận vô lối và thô lỗ được ngăn chặn, chứ đùng nói chi đến những tội phạm lớn khác mà hầu như chẳng bao giờ nghe thấy và rất hiếm xẩy ra. Nếu không để ý đến cái khác lạ tôn giáo ở Genève, thì tôi đã chết mê chết mệt vì cái hài hoà phong tục của thành phố này”.

Cực đoan hơn cả toà thẩm tra Công giáo
Hình phạt Calvin ra cho những việc làm vô luân và trái phong tục là nhà tù, chặt một phần thân thể và chém đầu. Các ông khiêu vũ trong đám cưới hay chơi bun trong mùa phục sinh cũng bị tống ngục. Trong vòng 5 năm (1541-1546) nhà nước Genève của Calvin đã thi hành 58 án tử và 78 án trục xuất khỏi nước. Một nạn nhân nổi tiếng của Calvin là y sĩ Tây Ban Nha và là nhà nghiên cứu thiên nhiên Michael Servet, người đã trốn chạy toà thẩm tra ở Tây Ban Nha sang Genève lánh nạn. Calvin đã cho thiêu sống ông này vì ông đã quả quyết Đức Ki tô chỉ là một con người mà thôi. Melanchthon, bạn của Luther, đồng ý bản án này.

Calvin cáo buộc các lãnh chúa thiếu khoan nhượng đối với những người “cải cách”, nhưng đồng thời lại yêu cầu các ông hoàng Tin lành tẩy cho sạch đạo Công giáo trong lãnh địa của họ. Ông tuyên bố, chống lại những lãnh chúa “vô đạo” là một “nghĩa vụ tôn giáo” và chẳng có gì phải sợ trước việc “giết bạo chúa”, khi kẻ bị thanh toán đó là những tên lãnh chúa công giáo. Vì thế, không lạ gì về phía các ông hoàng Công giáo cũng đã tìm mọi cách để triệt tiêu người cải cách. Đặc biệt ở Pháp, nơi vào năm 1560 đã có hơn 2.000 cộng đoàn calvin và những người này có tên là “Hugenotten” (Những đồng chí đã tuyên thệ = “Thệ phản”). Năm 1562, xảy ra cuộc chiến tôn giáo thứ hai ở Pháp: chiến tranh chống lại thệ phản, trong đó dĩ nhiên không phải chỉ có căn nguyên tôn giáo mà thôi, nhưng quyền lợi quốc gia và quốc tế cũng đã nắm một vai trò không nhỏ. Cao điểm của cuộc chiến này là biến cố tai tiếng gọi là Đêm Thánh Barthôlômêô (23/24-8-1572), đêm đã có hàng ngàn tín đồ thệ phản bị đột kích giết hại. Cuộc chiến kết thúc với dụ Nantes (1598), qua đó vua Henri IV, người đã trở lại công giáo và là vua đầu tiên thuộc dòng Bourbon ở Pháp, đã cho thệ phản tự do sống đạo và cho phép họ được tham gia vào lĩnh vực công.

Con đường cải cách
Jean Calvin (Chauvin hay Caulvin) sinh năm 1509 ở Noyon miền bắc nước Pháp. Cha ông là người quản trị nhà thờ chính toà ở đó và mất trong tình trạng bị tuyệt thông, nhưng thật ra vô tội. Mẹ ông người miền Flandres, rất đạo đức, trái ngược với chồng là người rất nghiêm. Ông quan niệm phải dạy con cái bằng doạ nạt sợ hãi chứ không bằng tình cảm uỷ mị. Dù vậy, Jean thương cha, học được cái nghiêm của cha và phong cách này ta thấy thể hiện nơi cải cách ở Genève. Từ thủa nhỏ, Jean đã quen chửi bạn học mỗi khi họ hành xử sai lễ. 

Thoạt tiên Jean học ở Paris. Chẳng bao giờ học thần, nhưng cậu cũng đã được giao cho một giáo xứ lúc 18 tuổi. Ở đó, sau khi nghe biết giáo huấn mới của Luther, cậu bỏ làm linh mục chánh xứ, về Orleans học luật. Lúc đó Tin lành ở Pháp bị cấm, nên cậu phải rời nước – có lẽ trong thời gian đó cậu đã theo Tin lành. Trước tiên Jean tới Basel, nơi có nhiều môn đồ của Zwingli, rồi tới Genève, nơi có một vị tên là Guillaume Farel đang giảng về Tin lành và mời cậu giúp đỡ.

Genève thời đó còn thuộc Đế quốc Đức, nhưng do quận công đất Savoyen và sai nhân của ông là giám mục Genève cai quản. Thời gian đầu Calvin làm “Giảng sư Sách Thánh”, sau làm Kẻ giảng rồi Mục sư. Calvin viết trong cuốn “Giáo lý” của mình: “Chúng ta xác nhận rằng căn bản đức tin của chúng ta chỉ là Sách Thánh, không thêm bớt gì bởi con người vào đó”. “Thêm bớt của con người” ở đây có nghĩa là những diễn dịch và huấn giáo của Giáo hội Công giáo, chứ tuyệt nhiên không có nghĩa là những suy nghĩ của ông, những suy nghĩ thật ra của một người không chuyên Sách Thánh thêm vào.

Ai không công nhận và tuyên thệ chấp hành điểm trên, người đó mất quyền công dân và phải “dời đi nơi khác mà sống”, đó là luật. Bước đầu “cải cách” của Calvin không thành công. Dân chúng tuy không ưa vị giám mục của họ, nhưng cũng đã không chấp nhận việc sống đạo quá nghiêm nhặt. Dân không thích giám mục, chỉ là vì họ muốn được độc lập chính trị, chứ không phải vì lý do tôn giáo hay thần học gì cả. Dân Genève đã được nghe nhiều về giáo huấn của Luther. Với họ, “tự do phúc âm” của Luther có nghĩa chủ yếu là tự do chính trị, ngoài ra các chuyện khác chỉ là thứ yếu. Calvin bị dân trục xuất ngày 23-4-1538. Ông chạy sang trốn ở Strasbourg và lập gia đình với một bà goá ở đó.

Giám mục Genève rồi cũng bị đuổi. Năm 1541, sau khi những người thệ phản thắng cử lại và lên nắm quyền trong thành phố, Calvin trở lại Genève. Lúc này ông 32 tuổi. “Nội quy Giáo hội” nghiêm nhặt của ông được thành phố đưa lên thành luật. Genève biến thành một "Quốc gia Thiên Chúa". Calvin mất tại Genève ngày 27-5-1564 lúc 55 tuổi.

Nhà cải cách thứ ba này đã biến Genève thành cứ điểm trung tâm của một phong trào lan nhanh khắp thế giới. Việc lan tràn đặc biệt nhờ vào đại học do Calvin thành lập năm 1556 tại Genève, nơi đó các chiến sĩ truyền giáo được huấn luyện và tung đi khắp nơi: Đức, Pháp, Anh, Scotland, Hà Lan, Hung, Ba Lan và Bắc Mĩ châu.

Thuyết tiền định: Tâm điểm của đạo Tin lành Calvin
Cũng như Luther, Calvin không chấp nhận một Giáo hội “hữu hình”. Trong tác phẩm chính của ông viết năm 1536, Calvin cho rằng dấu chỉ của một Giáo hội thật là “việc thuần tuý giảng Lời Chúa và quản trị một cách đúng luật các bí tích”. Khác với Luther, Calvin giảng về một sự tiền định (Praedestination) của Chúa. “Tiền định là việc Chúa ban hy vọng đời  đời cho người này và dành sẵn hình phạt kiếp kiếp cho người khác. Không ai, dù đạo đức chăng nữa, tránh được nó… Bởi vì con người không được tạo dựng giống nhau, người này đã được hứa phần thưởng đời đời, kẻ kia đã được định sẵn hình phạt kiếp kiếp”.

Luther chỉ mon men tới điểm tiền định này. Calvin, trái lại, đã đặt nó làm tâm điểm của giáo huấn mình. Bởi không ai biết mình sẽ được thưởng hay sẽ bị phạt, nên theo Calvin, Chúa đã cho có những dấu chỉ bề ngoài để biết điều đó. Một dấu chỉ “được thưởng” là những ai tin vào giáo huấn ông và thuộc về "Giáo hội thệ phản" của ông. Cuộc sống đạo hạnh nghiêm nhặt cũng là dấu chỉ được cứu. Nhưng sự cứu rỗi không đến từ việc sống tu thân, mà vì cuộc sống đó chứng tỏ một niền tin thật sự. Ai không sống đạo hạnh, nghĩa là người ấy không có lòng tin thật sự. Và ai không tin thì đương nhiên phải sa hoả ngục. Cuối cùng, của cải và danh vọng trần thế cũng là dấu chỉ được cứu, vì không lẽ Chúa lại phạt những người mà Ngài đã ban cho của cải và danh vọng ở đời này!

Thuyết tiền định đã không cản trở lòng tin, mà trái lại, đã khiến tín đồ thệ phản thi nhau sống đạo đức và nỗ lực làm ăn thành công để được rỗi. 

Giáo lý Calvin, qua việc thúc đẩy làm ăn và danh vọng, đã đẩy nền kinh tế Thuỵ Sĩ lên một cách không ngờ. Đây là cội nguồn của chủ nghĩa tư bản bước đầu và cũng là tiền đề cho sự lớn mạnh của Anh và Hà Lan, hai nước đã dẫn đầu thế giới về thương mại trong thế kỷ 16 và 17. 
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GIÁ HOÀNG THÚ NHẬT: CHÚNG TA TẤT CẢ ĐÃ ĐI SAI ĐƯỜNG

Khi Tin lành Luther đã tách được một phần lớn lãnh thổ Đức ra khỏi Giáo hội Công giáo, Giáo hoàng Hadrianô VI đã cho sứ thần mình tuyên bố tại đại hội đế quốc ở Nuernberg ngày 3-1-1523: “Chúng ta phải thú nhận rằng, sở dĩ Chúa để Giáo hội rơi vào cuộc bách hại này là vì tội lỗi con người, nhất là tội lỗi của các linh mục và giám mục. Hẳn chẳng phải vì Chúa không cứu nổi chúng ta, nhưng vì tội lỗi đã tách ta ra khỏi Thiên Chúa khiến Ngài đã không nghe thấu tiếng ta... Hẳn chúng ta cũng biết, ngay nơi Toà thánh này trong nhiều năm cũng đã xảy ra nhiều chuyện kinh tởm, lạm dụng chuyện thánh thiêng, dẫm đạp giới răn Chúa, vâng, mọi chuyện đã trở nên ngược đời.  Vì thế, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi con bệnh đã bung ra từ đầu xuống thân thể, từ các giáo hoàng xuống giám mục... Tất cả chúng ta, giám mục và linh mục, đã đi sai đường chính và đã từ lâu chẳng còn một ai còn nghĩ tới chuyện tốt lành. Mỗi một chúng ta hãy tự hỏi tại sao mình đã sa ngã và hãy tự ra án cho mình, chứ đừng đợi án phạt của Chúa trong ngày thịnh nộ của Ngài”.

Hadrianô VI là vị Giáo hoàng người Đức cuối cùng
Giáo hoàng Hadrianô VI, nổi tiếng can đảm với lời thú tội ở đại hội Nuernberg trên, là vị thứ bảy và là vị cuối cùng người Đức cho tới hôm nay[1]. Ngài cũng là vị không phải là người Ý cho tới  Giáo hoàng Gioan Phaolô II hiện tại. Cũng như người đi trước là Piô III, Hadrianô VI muốn cải tổ Giáo hội “từ đầu tới chân”. Nhưng Piô III đã mất sau 26 ngày nhận sứ vụ. Và Chúa cũng đã an bài cho Hadrianô VI một số phần tương tự: triều đại ngài chỉ kéo dài 22 tháng, thành ra công cuộc cải cách của ngài cũng đã chẳng đi tới đâu.

Hadrianô VI, tên thật là Adrian Florensz, được bầu ngày 1-12-1521 sau cái chết đột ngột của Lêô X và trong lúc ngài vắng mặt. Ngài là con trai của một ông thợ mộc, sinh năm 1459 ở Utrecht (nay thuộc Hà Lan). Sau khi xong thần học, ngài dạy ở Đại học Loewen, rồi làm phụ đạo cho tổng quận công Karl (người về sau trở thành hoàng đế Karl V). Trong một thời gian ngắn ngài cũng giữ chức phụ chánh thay tổng quận công nắm quyền xứ Tây Ban Nha. Sau cùng là giám mục giáo phận Tortona ở Tây Ban Nha rồi lên hồng y năm 1517. Ngày 29-8 năm sau ngài mới về Rôma nhận sứ vụ.

Từ thời dạy học cho tới lúc ngồi ngai Giáo hoàng, Hadrianô VI vẫn sống cuộc đời rất mực đan tu và cương trực. Lễ tấn phong của ngài ngày 31-8 tại Rôma được tổ chức thật đơn giản. Ngài dâng lễ mỗi ngày: một điều khá lạ lùng đối với một giáo hoàng thời đó! Nhiều người Rôma và nhiều hồng y tỏ ra bực bội vì vị giáo hoàng mới nhất mực chống lại cuộc sống “thoải mái” (dolce vita) của dân Ý. Ngài mạnh bạo cải tổ giáo triều, cắt bỏ thẳng thừng những chức vụ dư thừa. Ngài buộc các hồng y phải nêu gương đạo đức cho các hàng giáo sĩ khác. Việc tổ chức trong nhà riêng, ngài giao cho bà bõ giúp việc đưa từ Loewen sang. Người Rôma đã không thích ngài vì là người ngoại quốc. Họ lại càng thù ghét ngài vì chính sách thắt lưng buộc bụng. Các hồng y hoàn toàn không ưa lối sống khắc khổ của ngài. Điều này cho thấy các giáo hoàng phục hưng nhiều khi chỉ là nạn nhân của môi trường sống chung quanh. Cũng vì Hadrianô VI không chịu hy sinh một tí nào cá tính mình cho nếp sống đương thời nên ngài đã sớm bị cô lập không lối thoát. 

Luther đã không tỏ ra tán thưởng thái độ của Hadrianô VI ở Nuernberg, mà còn khinh khi gọi ngài là “Giáo hoàng con lừa” mang tiếng nói của quỉ sa tăng. Ông hậm hực như thế là vì Hadrianô VI là người yêu cầu thi hành dụ Wormser (kết án Luther). Lúc đó, trước yêu cầu của giáo hoàng, các đại biểu đại hội đã trả lời rằng nếu bắt Luther thì nội chiến có cơ xảy ra, vì Tin lành lúc đó đã vững chân lắm rồi. 

Nhiệm vụ thứ hai của sứ thần giáo hoàng trong đại hội là vận động các ông hoàng Công giáo cùng liên kết để chống người Thổ. Hai năm trước, quân Thổ Hồi giáo đã chiếm Belgrad (Nam Tư); năm vừa rồi lại tới lượt đảo Rhodos (Hylạp), nơi dòng Johaniter đã anh dũng chống trả nhưng cũng không giữ nổi. Nay nước Hung đang là mồi ngon cho quân thù. Nhưng Tây phương giờ không những chia hai về mặt tôn giáo: Công giáo và Tin lành, mà mặt chính trị cũng chia hai vì tranh chấp giữa vua Pháp François I và hoàng đế Karl V. Như vậy, tại Đại hội Nuernberg, Giáo hoàng đã chẳng đạt được thành quả nào.

Ngày 14-9-1523, Hadrianô VI mất và được mai táng trong nhà thờ quốc gia Thánh Maria dell Anima của Đức (tại Ý). Số phận của ngài được tóm tắt bằng hàng chữ trên bia mộ: “Ừ, dù là người giỏi đi mấy nữa thì thành công cũng phải tuỳ thời”.

Ngưng cải cách
Người kế vị Hadrianô VI lại là một vị thuộc giòng Medici, cháu của Lêô X. Giáo hoàng mới lấy hiệu là Klêmentô VII, triều đại kéo dài tới năm 1534. Cuộc sống cá nhân của ngài không chê vào đâu được. Nhưng ngài đã bị hoàn cảnh sớm đưa đẩy vào vòng hỗn loạn chính trị không lối thoát, chẳng còn tha thiết gì chuyện tôn giáo lẫn Giáo Hội. Tánh tình ngài cũng bất nhất, nay đổi mai thay, nhát gan, hay bỏ cuộc, nói tóm lại: không phải là người của tình thế khó khăn. Nhà giáo sử Ludwig ở Pastor viết về ngài: quả Giáo Hội may mắn khi Klêmentô VII mất sớm. Sử gia Tin lành Leopold ở Ranke cho ngài là người “vô phúc nhất trong mọi giáo hoàng”. Sau khi Thuỵ Sĩ với Zwingli từ giã Giáo hội Công giáo, giờ đến lượt nước Anh với Henry VIII chia tay, đúng vào năm Klêmentô VII mất. Khi đó, Giáo hội Công giáo đã mất đứt một phần ba châu Âu.

Cuộc cướp phá thành Rôma (Sacco di Rôma)
xẩy ra dưới thời Klêmentô VII, năm 1529, do bọn lính đánh thuê người Đức của hoàng đế Karl V gây nên. Đám lính đói và vô chủ này đã gây ra xiết bao đau thương cho dân thành; chúng còn phá sập nhà thờ, bàn thờ, mộ thánh, phá huỷ các tài sản văn hoá quý và làm nhục các nữ tu.

Trước đó, Klêmentô VII đã bắt tay với vua Pháp François I để chống lại Hoàng đế, với mục đích đưa Quốc gia Giáo Hội ra khỏi sự lệ thuộc nhà Habsburg (Đức) và cũng là để bảo toàn sự thống trị của giòng họ mình ở Firenze. Như vậy, việc liên minh đó không phát sinh từ quyền lợi Giáo Hội, bởi vì Karl V nguyên là một người trung thành với Giáo hội Rôma, trong lúc đó François I thì lại đã không ngần ngại thoả hiệp với cả với quân Hồi giáo, vào lúc mà quân này đang chuẩn bị một cuộc viễn chinh mới sang chiếm Âu châu. Nguyên do của Sacca di Rôma là chính trị. Thêm vào đó là yếu tố tôn giáo. Trong đám đánh thuê của Karl V có nhiều người theo Luther, vẫn mang tâm trạng muốn “trả thù” Giáo hoàng Công giáo. Sacco di Rôma cũng là một sản phẩm đáng suy nghĩ của cải cách, một hậu quả khủng khiếp của những chuỗi dài chửi bới không ngưng của Luther chống lại Giáo hoàng, chống lại việc tôn kính ảnh tượng, chống lại các dòng tu. Sacco di Rôma đồng thời cũng là biến cố loan báo sự kết thúc của phục hưng tại Rôma.

Klêmentô VII lúc đó đã nhờ lính bảo vệ người Thuỵ Sĩ đưa được vào trốn trong luỹ Thiên thần. 147 lính bảo vệ đã bỏ mình trên công trường Phêrô trong chiến dịch cứu Giáo hoàng này. 47 người sống sót cũng đã thoát được vào trong luỹ. Cho tới khi Karl không còn đòi buộc phải nhất định triệu tập công đồng nữa, Giáo hoàng tù nhân (trong luỹ) mới chịu tái lập hoà bình với Hoàng đế. Và Karl V đích thân đi về Rôma, gặp Giáo hoàng tại Bologna vào ngày 5-11-1529. Tại đây, hai người ở đối diện nhau trong một nhà suốt bốn tháng. Hôm 24-2-1530, ngày sinh thứ 30 của mình, Karl V nhận vương miện hoàng đế từ tay Giáo hoàng. Đây là lần cuối cùng một Giáo hoàng làm lễ đội mũ cho một hoàng đế. Dù vậy, hai người về sau cũng chẳng bao giờ thân nhau.

Quân Thổ lần đầu tiên tới trước cửa thành Wien
Trong khi lính đánh thuê người đức cướp phá Rôma, ở Konstatinop lãnh tụ Suleiman chuẩn bị tiến quân về Âu châu. Sau khi Hung thua quân Thổ ở trận Mohács, đại hội Vương quốc Hung đã bầu một người có tên Janos Zapolya lên làm vua. Việc bầu này có sự can thiệp của một ông vua ở Pháp. Suleiman giờ đây liên minh với vua Hung mới và chẳng lâu sau đó đưa 250.000 quân tiến đến trước cửa thành Wien. Cả Âu châu lo lắng, biết rằng Hồi giáo sẽ chẳng dừng lại ở Wiên, nhưng đã chẳng có một tiếp cứu nào cho 16.000 quân dân giữ thành. 

Vừa rải quân vây, Thổ vừa cho bắn tin vào thành: “Vào ngày thứ ba chúng ta sẽ vào trong thành các ngươi để điểm tâm!”. Ba tuần dài kháng cự thành công, chỉ huy thành là bá tước Niklas Salm cho bắn tin ra: “Đồ điểm tâm của các ngươi đã nguội!”. Không lâu sau, Suleiman ra lệnh lui quân, vì ngày 17-10 tuyết bắt đầu rơi. Quân Thổ sợ mùa đông trung Âu, nên Wien lần nữa lại thoát.  
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NƯỚC ANH RỜI GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Sau khi một phần lớn đất Đức rơi vào tay “Giáo hội Tin lành” và bên Thuỵ Sĩ các tín đồ Zwingli và Calvin hợp nhau lại làm nên “Giáo hội Cải cách”, giờ đến lượt nước Anh lập Giáo hội mới, gọi là “Anh giáo”. Trong vòng 30 năm từ sau biến cố Luther xa lìa Rôma, đã có 3 Giáo hội mới hình thành. Người đưa Giáo hội ở Anh tách khỏi Rôma là vua Henry VIII. Nguyên do tách rời không phải là chuyện thần học hay tôn giáo, mà chỉ là vì Giáo hoàng Rôma không chịu chấp thuận cho nhà vua li dị. Một trong số ít người đã không chấp nhận việc tách lìa đó là Thomas Morus.

Thomas Morus trước ngã ba đường

Thomas chào đời tháng 2-1478 ở London, con của một quan toà và lớn lên trong một nền giáo dục nghiêm nhặt. Lên 13 tuổi, cậu vào giúp việc cho một tổng giám mục. Vị này nhận ra khả năng đặc biệt nơi cậu nên đã gởi cậu vào Đại học Oxford lúc cậu 14 tuổi. Hai năm sau, cậu về lại London để vâng ý cha chuyển sang học luật. 23 tuổi làm trạng sư, rồi 3 năm sau bước vào quốc hội Anh. Thời gian ở London, Thomas vào ở thử 4 năm trong một nhà dòng kín (Kartaeuser). Lúc đó, anh đứng trước ngã ba đường, lưỡng lự không biết có nên đi tu hay không. Cuối cùng, anh đã quyết là thà đừng khấn hứa gì, còn hơn khấn rồi lại bỏ. Sau một cuộc tình trong thời gian trọ học ở Paris, anh nhận ra rõ là mình không có ơn gọi đời tu. Quyết định lấy vợ. Anh về Essex tới một gia đình quen để xem mắt ba cô con gái. Anh thích cô thứ hai, nhưng để tránh gây đau lòng cho người chị, đã chọn cưới cô chị. Sáu năm sau, vợ mất trong lúc 4 đứa con còn dại, Morus cưới một bà goá lớn hơn mình 7 tuổi. 

Trạng sư Thomas Morus rất được mến mộ. Một phần vì tính cương trực, không bao giờ nhận đút lót, một phần vì anh thường nhận cãi không cho người nghèo. Người ta cũng thường thấy anh lai vãng trong xóm nghèo ở London để phân phát lương thực. Thỉnh thoảng anh mời những người tứ cố vô thân về trú tại nhà mình.

Nhân vật thứ hai trong quốc gia

Ông nghị sĩ “trẻ tuổi không râu” Morus nổi tiếng trong quốc hội vì tính can đảm. Lúc Henry VIII lên ngai, ông đã tuyên bố: "Đức vua của chúng ta không tìm vàng bạc hay châu báu, nhưng tìm tài đức, danh vọng và sự bất tử". Hai người chẳng bao lâu thành bạn. Khi Vua mời vào cung giúp việc, Morus “thật miễn cưỡng nhận lời”. Dù vậy, ông đã phục vụ tận tuỵ nhà Vua suốt 14 năm dài. Thoạt đầu giữ chức ủy viên nội các, rồi phó thủ quỹ, thủ quỹ lên thủ hiến cho quận chúa vùng Lancaster và cuối cùng là chủ tịch viện quý tộc. Với vai trò này, Morus trở thành nhân vật thứ hai của quốc gia. Khi con rể là William Roper, sau này là người viết tiểu sử ông, chúc mừng ông về vinh dự được đề bạt lên chức chủ tịch, ông lấy hình ảnh xung khắc với Pháp để trả lời: “Quả thực, bố cảm đội ơn Chúa và thấy đức Vua mình là người rất đáng kính. Nhưng, nếu như đầu của bố mà mang lại được thêm một lâu đài nào nữa cho nước Anh thì chắc chắn nó cũng phải rơi thôi”.  

Henry VIII lên ngai lúc 18 tuổi

Henry làm vua nước Anh lúc 18 tuổi. Ngay từ nhỏ, ông đã được chỉ định làm Tổng Giám mục Giáo phận Canterbury. Vì vậy ông đã được hưởng một nền giáo dục đặc biệt hiếm có ngay cả đối với các hoàng tử thời đó. Henry là một thanh niên đẹp trai, đĩnh đạc, thông minh, biết soạn nhạc và giỏi thần học. Năm Luther bị tuyệt thông (1521), nhà vua viết tài liệu “Bảo vệ bảy phép bí tích chống lại Luther” và dâng cho Giáo hoàng Lêô X, vì lẽ đó đã được Giáo hoàng ban cho tước “Người bảo vệ đức tin”.

Sau 17 năm kết nghĩa với chị dâu Catarina đất Aragon (Tây Ban Nha), Henry giờ chán duyên cũ, muốn duyên mới trẻ đẹp hơn. Ông muốn ly dị vợ, nhưng Giáo hoàng Rôma không chấp thuận. Mâu thuẫn hai bên nẩy sinh từ đó. Catarina là người cô của hoàng đế Karl V, có chồng là thái tử Arthur. Khi Arthur mất, bà mới 26 tuổi và tái hôn với Henry. Nhà vua viện lẽ rằng hôn thú của ông với Catarina không thành sự, vì Sách Thánh cấm lấy “vợ kẻ khác”. Ông bảo rằng trường hợp của vua Hê rô đê cũng tương tự và ông này đã bị Gioan tiền hô kết án nặng nề. Nhưng nhà vua đã quên rằng Hêrôđê lấy chị dâu khi anh mình còn sống. Lại nữa Arthur lấy vợ lúc mới 14 tuổi và đám cưới này còn có thêm ngăn trở thân tộc nên Giáo hoàng Juliô II trước đây đã không chuẩn nhận. Vì thế, cuộc hôn nhân giữa Henry và Catarina thành sự theo phép đạo.

Nhưng nhà vua đã yêu Anne Boleyn, muốn đưa cô này lên ngôi hoàng hậu. Ông viết thư trình bày cuộc hôn phối bất thành của mình với Catarina cho Giáo hoàng và yêu cầu ngài chấp nhận cho ly hôn. Rôma im lặng, một im lặng quá lâu, dù sự việc đã quá rõ ràng về mặt thần học. Trong lúc đó nhà vua cứ tiến hành từng bước ý định của mình. Ông cưới Anne Boleyn ngày 11-2-1531 (năm Zwingli mất) và, với sự cố vấn của Thomas Cromwell, tự xưng mình là "Người lãnh đạo tối cao của giáo hội nước Anh”. Tước hiệu này lúc đó còn có thêm câu “chừng nào luật Chúa Kitô còn cho phép”. Các giám mục và công chức tuyên thệ chấp nhận sáng kiến đổi mới này, duy chỉ giám mục John Fischer và chủ tịch viện quí tộc Thomas Morus phản đối. Morus xin từ chức. Sau vài chần chờ, nhà vua đồng ý cho Morus từ chức ngày 16-5-1532. Morus tay trắng từ giã chính trường. Lúc đó ông tâm sự với con gái là Margaret: “Nếu cần, cha con ta đi hát dạo xin ăn, như các sinh viên Oxford vừa đứng trước cửa nhà người ta vừa hát bài Kính chào Nữ vương (Salve Regina)”. Cho đến lúc chết, Morus vẫn hài hước. Khi các giám mục tặng ông tiền để may áo dự lễ đăng quang của hoàng hậu mới, ông nhận tiền nhưng không tới dự lễ. Ông thưa với các vị tặng tiền: “Thưa quý liệt vị, quý vị yêu cầu tôi hai điều. Tôi quá hân hạnh đón nhận điều thứ nhất (tiền) đến nỗi quên mất điều thứ hai (dự lễ)”.

“Trận chiến đã thắng”

Giáo hoàng Klêmentô VII tuyên bố hôn thú thứ hai của nhà vua bất thành. Vua Henry liền ra dụ ngày 3-11-1534 bắt toàn dân tuyên thệ nhận vai trò đứng đầu giáo hội của mình, giờ bỏ luôn câu “chừng nào luật Chúa Kitô còn cho phép”. Giáo hội Anh xa lìa Giáo hội Công giáo từ đó. Vua Anh từ đó trở thành Giáo hoàng tối cao nắm mọi quyền trên giáo hội nước này. 

Vì Thomas Morus vẫn không chịu chấp nhận những đòi hỏi của Vua, nên ông đã bị Vua tống vào tháp ngục (Tower) và xử trảm ngày 6-7-1535. Án của ông lẽ ra là treo cổ cho tới khi “nửa sống nửa chết” rồi bị mổ bụng, nhưng Vua đã đổi ra án chém đầu bình thường.

Tại sao dám liều thân cho điều mình xác tín, lý do này đã được Thomas Morus thổ lộ với con rể Roper sau khi ông xưng tội và rước lễ lần cuối: “Con yêu, hãy cảm tạ Chúa, trận chiến đã thắng”. Roper sau này nhớ lại: “Chỉ về sau tôi mới hiểu là lòng mến Chúa đã chiến thắng mọi lôi kéo của trần gian”. Cái chết của Thomas không phải là một phản kháng lại việc làm sai trái của nhà vua   người mà ông chưa bao giờ kết án - nhưng trước hết là một chiến thắng của niềm tin của ông vào sự bất tử đời sau.

Vì vậy, chẳng phải là một câu nói đùa rẻ tiền khi ông xin lý hình giúp ông bước lên dàn chém, “còn lúc xuống để tự mình tôi lo”. Hay trước khi lưỡi dao đổ xuống, ông đã vén chùm râu sang một bên và cho hay râu ông đã hoàn toàn “chẳng làm gì xấu cả”. Vì Vua không cho ông phát biểu trước khi chết, nên ông đã chỉ vỏn vẹn cất lên lời này: “Tôi chết như là một người nô bộc tốt của Vua, nhưng trước hết là một nô bộc của Chúa”.

Đầu của thánh Thomas Morus bị bêu trên cầu sông Thames để cho thiên hạ xem, nơi mà ngày 22-6 năm đó đầu của Giám mục Fischer cũng được bêu lên. Theo dự tính, sau một thời gian, đầu sẽ bị vứt xuống sông, nhưng con gái thánh nhân đã đem được đầu cha về chôn cất.

Danh sách án tử của Henry

Mười tháng sau khi Morus chết, đến lượt Anne Boleyn bị chém. Ngay sáng hôm sau, Henry VIII cưới Jeanne Seymour. Bà này mất sau đó một năm. Đời vợ thứ tư là bà Anne đất Cleve, sau này li dị. Người vợ thứ năm là Catherine Howard cũng bị lên máy chém. Người vợ thứ sáu nhận được lệnh bắt giữ nhưng sau đó lệnh được rút lại. Henry VIII mất năm 1547 lúc 56 tuổi.

Henry VIII đã ra án tử cho 2 hoàng hậu, 2 hồng y, 2 tổng giám mục, 18 giám mục, 13 viện phụ, 500 tu sĩ, 18 tiến sĩ thần và luật học, 12 quận công và bá tước, 164 quí tộc, 125 công dân nam và 110 người nữ.

Trả thù Thomas Becket

Phiên toà lạ lùng và quái gỡ xử Thomas Becket phải được xem là một nỗ lực vô vọng nhằm trấn tĩnh lương tâm của những kẻ đã giết Thomas Morus. Thomas Becket bị giết ngày 29-12-1170 vì chống lại vua Henry II. Ngày 24-4-1538, Henry VIII cho đòi người đã chết 500 năm trước đó phải “xuất hiện trước toà và trách nhiệm trước công lý”. Nhưng sau 30 ngày vẫn không thấy thánh nhân rời mộ, Henry VIII liền đặc ân cho cử một trạng sư thay thế. Thomas Becket bị kết tội xách nhiễu, cứng đầu và phản bội. Cốt của ngài bị đốt, những đồ quí tìm được trong mộ được thu nộp vào ngân khố nhà vua. Lệnh ban ra cho toàn dân rằng Thomas Becket không phải là thánh, nhưng là một tên bạo loạn và phản phúc.

***************************

TRÌNH THUẬT 68

INHÃ (IGNATIUS) TRỞ THÀNH ĐỐI CỰC CỦA LUTHER

Chỉ vài ngày sau khi Luther bị bắt cóc vào lâu đài Wartburg, Tây Ban Nha, anh sĩ quan 30 tuổi Inhã đất Loyola bị thương nặng trong đợt vây hãm đồn Pamplonas. Anh bị trái đạn đại bác bằng đá của quân Pháp nghiền nát một chân. Inhã bị bắt, nhưng sớm được thả cho đi điều trị. Xương chân anh sau đó lại bị gãy một lần nữa trong thời gian ở nhà cha mình và bị cắt đi một đoạn. Vì tật cà thọt, anh phải rời quân ngũ.

Khi Inhã mất, dòng của ông có độ 1.000 tu sĩ và có mặt trên nửa Âu châu, ở Ấn Độ, Nhật, Brazil, Abessinien và Congo. Ở Âu châu, vì khai sinh trong thời điểm cải cách, dòng Tên càng ngày càng trở thành một đối cực của phong trào cải cách. Vị trí quan trọng của dòng đã được Giáo hoàng Juliô III tóm tắt như sau: “Như Chúa trước đây mỗi thời gởi cho Giáo Hội một dòng, thời đại này Người đã gởi các linh mục dòng Tên đến cho Giáo hội chúng ta”. 

Một vọng tộc người Baske

Inhã, tên thật là Inigo Lopez de Loyola, chào đời năm 1491 tại Tây Ban Nha. Cha cậu là Beltran Yanez de Onaz y Loyola, mẹ là Marina Saenz de Licona y de Balda. Gia đình Loyola không những làm chủ nhiều tài sản trong thành, mà còn  có gần 30 nông trại, 2 dinh cơ, nhiều máy xay và xưởng rèn, thêm vào đó là những vườn cây ăn trái, rừng và 2 mỏ quặng. Theo luật gia tài thời đó, người anh cả được hưởng hầu hết những khoản đó, còn người trai út chỉ được chia một chút gọi là. Inhã có tất cả 12 anh chị em; cậu là người em trai nhỏ nhất trong 8 anh em.

Inhã lẽ ra đi tu, nhưng cậu đã trở thành sĩ quan của hoàng đế Karl V. Cậu nhỏ con, cao chỉ 1,58 mét, nhưng là người say mê làm lính. Cậu thú nhận “rất thích sử dụng vũ khí” và thời đó “say mê tìm công danh”. Bạn bè kể về cậu: Anh ấy “can đảm trong cờ bạc, với đàn bà, với đánh đấm và vũ khí. Anh bị lôi cuốn và chìm đắm trong thú vui nhục dục”. Nhưng cuộc sống phóng túng chỉ kéo dài cho tới khi bị thương ở Pamplona. Sau đó đời anh chuyển hướng hoàn toàn.

Bắt đầu mới với ý hướng mới

Nằm chết dí trên giường bệnh, Inhã nghĩ đến chuyện đọc sách. Người ta đưa cho anh hai cuốn có sẵn trong nhà: “Cuộc đời Giêsu" và Hạnh các Thánh. Thoạt tiên anh đọc thứ sách đạo này một cách miễn cưỡng, nhưng rồi đâm ra mê. Sau khi khoẻ lại, anh làm một chuyến hành hương tới Tu viện Monserrat, suốt 3 ngày trời xét mình đặt lại vấn đề về cuộc đời mình. Anh thức suốt đêm trước tượng Đức Mẹ, cởi bỏ gươm dao trước mặt ngài và quyết từ nay sẽ chỉ còn làm một thứ “lính của Chúa Kitô” mà thôi. 

Rồi đi tới Mansera gần đó, khám phá cho mình một mục tiêu mới: “Tất cả để vinh quang Chúa được lớn hơn”. Thị kiến, khai sáng, những cơn xuống tinh thần thay nhau xâu xé tâm hồn anh. Cũng giống như Luther, Inhã tìm cách thắng tuyệt vọng bằng những ăn năn đền tội khắt khe – anh đánh tội mỗi ngày 3 lần. Nhưng khác với Luther, anh đã không rời bỏ Giáo Hội vì những vấn nạn riêng của mình, nhưng trái lại càng thắt chặt mình vào Giáo Hội. 

Phần đầu cuốn “Linh Thao” được viết ở Mansera. Inhã muốn nó sẽ giúp “biến đổi thế giới” (B. Schneider). Thánh François ở Sales viết rằng cuốn sách đó đã tạo nên nhiều vị thánh hơn cả tổng số vần chữ của nó.

Thời gian ở Mansera, Inhã vẫn chưa rõ được làm sao và nơi nào mình có thể phục vụ Chúa đắc lực nhất. Cũng như Phanxicô trước đây, anh muốn sang Đất Thánh cải hoá người Hồi giáo trở về với Chúa. Vì thế, ngày 4-9 năm đó, anh sang Giêrusalem. Nhưng các tu sĩ Đaminh lại đẩy “nhà thuyết giảng thiếu ơn gọi” này đi chỗ khác. Và anh nhận ra ý Chúa qua việc đuổi khéo này. Anh hiểu ra rằng Chúa muốn anh học làm linh mục trước khi bắt tay vào sứ mạng được giao phó. Về lại quê hương, anh vào trường rồi vào Đại học Barcelona, Salamanca và Paris.

Thẩm tra bám sát 

Từ lúc còn là sinh viên, Inhã đã hoạt động “mục vụ”, việc làm khiến anh luôn bị toà thẩm tra theo dõi. Nhiều lần bị bắt. Một lần, anh phải ngồi 42 ngày trong ngục vì chuyện mất tích đột ngột của hai phụ nữ đã cùng với anh đi hành hương. Người ta tố anh đã quyến rũ hai người. Nhưng khi hai cô xuất hiện trở lại và cho hay Inhã vô can trong việc trốn của họ thì anh được thả.

Ở Salamanca, anh phải ra Toà án Giám mục vì đã dám khẳng quyết rằng những điều mình biết là do Chúa trực tiếp tỏ lộ. Anh cũng bị một vụ án nữa ở Rôma, nhưng tất cả rốt cuộc đều được xét vô tội.

Những người bạn đồng hành đầu tiên

Những người bạn đồng hành đầu tiên của anh là các trí thức Đại học Paris, trong đó nổi nhất có Giáo sư  Franzisco Xavio (Phanxicô Xaviê), rồi Peter Faber và Ludwig Molina. Tất cả là 7 người, kể cả Inhã. Chương trình của họ là “bỏ thế gian để đi theo con đường nghèo khó và thập giá”. Ngày 15-8-1534, họ tuyên hứa trong “Nhà thờ các Thánh Tử Đạo” ở Montmartre, Paris nguyện cùng nhau sống nghèo, khiết tịnh và làm mục vụ trên Đất Thánh. Lời hứa sau cùng chỉ có thể thực hiện nếu trong vòng một năm họ có tàu để sang Đất Thánh hoặc có thể ở lại đó lâu dài. Bằng không thì họ sẽ quy phục hoàn toàn giáo hoàng, để ngài muốn sai đi đâu thì đi. Inhã muốn dâng lễ đầu tay ở Giêrusalem. Nhưng lúc đó, sau 38 năm, chẳng còn thuyền nào rời cảng Venezia đi Đất Thánh nữa, vì cuộc chiến với người Thổ đã cận kề. Như vậy là ý Chúa muốn họ sang Rôma quy phục giáo hoàng.

Inhã làm lễ mở tay ngày Giáng Sinh năm 1538 ở Rôma. Ở đó, anh cũng quyết định biến cộng đoàn nhỏ bé của mình thành một dòng tu, lấy tên “Hội Giêsu” (S.J.) và được giáo hoàng chuẩn nhận ngày 27-9-1540. Inhã ở lại Rôma lãnh đạo và xây dựng dòng cho tới lúc mất.

Vâng lời vô điều kiện

Cái mới nơi dòng Tên là lời khấn thứ tư: “Vì việc rỗi linh hồn và quảng bá đức tin, sẵn sàng thi hành không chần chờ bất cứ lệnh nào của giáo hoàng”. Tu sĩ dòng cũng phải vâng lời vô điều kiện các bề trên mình, đặc biệt là vị tổng quyền, được bầu lên suốt đời và có toàn quyền trong dòng. Người ta đùa rằng dòng Tên có lời khấn “Vâng lời xác chết”, là vì luật dòng có ghi: “Trong mọi sự, ngoài tội lỗi ra, tôi phải theo ý của bề trên, chứ không phải theo ý tôi, vì Chúa nói qua bề trên... Tôi coi mình như một xác chết, chả còn ý chí và cảm giác”. Chỉ được phép phát biểu ý kiến riêng trong trường hợp có bằng chứng nghi ngờ và trong việc quan trọng. Yêu cầu vâng lời khắt khe này có lý do, là vì dòng khai sinh trong thời buổi cải cách, họ muốn tạo lại uy quyền cho Giáo Hội. Như ta thấy, nhờ vâng lời vô điều kiện mà dòng đã nêu gương quyết tâm dứt khoát và giữ được hiệp nhất. Đó cũng là bí quyết thành công lạ lùng của dòng, như Ludwig Hertling viết: “Ngay từ đầu dòng Tên đã có nhiều người làm được những điều khôn ngoan trên nhiều địa hạt”. 

Cái mới nữa của dòng là không chấp nhận dòng phục chung, giờ nguyện chung và lập thêm một nhánh cho phái nữ. Inhã đã không chấp nhận lập nhánh nữ, vì ngài “không muốn lãnh đạo các bà tuyên hứa đức vâng lời”.

Nhà thần học 

Inhã không những là một nhà chiến lược sâu sắc và một nhà tổ chức có tài mà còn là một nhà thần học có tiếng. Để phản ứng lại chủ nghĩa chủ quan quá lố của Tin lành, chủ trương bỏ Giáo hội cơ chế “hữu hình” với giáo hoàng,  nhã đòi buộc phải bám chặt vào giáo hoàng và Giáo Hội như là hiện thân nối tiếp của Chúa. Giáo lý Tin lành dạy, muốn được rỗi, chỉ cần tin vào Chúa là đủ (Sola fides = duy tin). Inhã bảo, đức tin không thôi chưa đủ, mà còn cần công nghiệp của con người, nếu không người ta sẽ hời hợt và biếng nhác. Theo Inhã, cũng không nên chỉ đề cập tới hồng ân của Chúa mà thôi (Sola gracia = duy ân), vì như vậy “tự do con người có cơ nguy bị mất”. Cũng không ai có quyền hiểu Sách Thánh theo ý mình (Sola scriptura = duy kinh), mà chỉ có Giáo Hội mới được quyền diễn giảng sách đó. Không ai có được những câu trả lời Công giáo rành rẽ như Inhã trước các quan điểm thần học một chiều của Luther, khi ông viết: “Bạn hãy cầu nguyện như chỉ mình Chúa là kẻ quyết định. Nhưng hãy cộng tác như chỉ mình Bạn là kẻ quyết định có được rỗi hay không”.

Một cái chết như mọi người?

Ở Rôma, Inhã càng ngày càng rút vào cuộc sống ẩn dật. Ông tránh những bữa ăn chung, rất ít dâng lễ, nếu có thì cũng dâng một mình. Ông sa thải thẳng tay những tu sĩ không xứng. Từ năm 1552 tới 1556,”ông đã đuổi 200 thành viên ra khỏi dòng. Một người khách từ Bỉ viết về ông: "Ông cụ chống gậy rảo khắp vườn. Lòng đạo toả rạng trên gương mặt. Ông nhẹ nhàng, thân mật và đáng mến, có thể dễ dàng chuyện trò với trí thức cũng như bình dân, với người lớn cũng như trẻ con”.

Inhã đất Loyola mất ngày 31-7-1556 như là một trong những vị thánh lớn nhất của Giáo hội Công giáo. Nhưng cái chết của ngài, như người thư ký viết, “cũng giống như bất cứ cái chết nào trên trần gian”.

***************************
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MAY THAY CUỐI CÙNG MỌI CHUYỆN LẠI TỐT ĐẸP!

Từ hơn 100 năm nay những lời kêu gọi triệu tập công đồng không ngừng vang lên. Luther là người cuối cùng đã hai lần cất lên lời này. Cả hoàng đế Karl V và các đại hội đại biểu đẳng cấp Đức cũng đòi hỏi gấp rút phải có công đồng chung. Nhưng Giáo hoàng Klêmentô VII tìm mọi cách tránh né. Ngài sợ chủ trương ưu quyền công đồng lại có dịp sống dậy. Thêm vào đó, đại hội đại biểu Đức ở Nuerenberg cứ đòi cho được “công đồng chung, tự do và Kitô giáo phải triệu tập trên đất Đức”; với đòi hỏi này có lẽ là họ muốn một công đồng không cần giáo hoàng và trong đó giáo dân có quyền bỏ phiếu. Nếu vậy thì giáo hoàng không thể chấp nhận. Kinh nghiệm nhức nhối của Công đồng Konstanz và Basel còn đó. Vì thế, phải đợi đến Phaolô III yêu cầu triệu tập công đồng mới được thực hiện. Và như ta thấy qua diễn tiến của công đồng, thì đó đã là một toàn thắng của ưu quyền giáo hoàng trên công đồng. 

Chân trong chân ngoài phục hưng

Giáo hoàng Phaolô III, tên tục là Alessandro Farnese, chào đời năm 1468 trong một gia đình vọng tộc. Ngài lớn lên trong không khí vật chất của thời phục hưng và đã không bao giờ thoát ra được nó. Làm giáo hoàng, nhưng vẫn thích đi săn và tổ chức lễ hội ăn uống ở Vatican có hoạt náo và vũ nữ. Hai con ngoại hôn là quý tử Pier Luigi và ái nữ Constanza được đưa vào ở với cha trong điện. Ngài được Alexandrô VI phong hồng y, vì có chị là người yêu của vị này. Bà chị đẹp nổi tiếng nên người ta chỉ gọi cô là “Người đẹp” (“La Bella”). Chỉ sau khi nhận chức linh mục ở tuổi 51, Alessandro Farnese mới bắt đầu đổi đời. Nhờ vậy mà ngài là người duy nhất được Klêmentô VII trên giường hấp hối đề nghị làm người kế vị.

Alessandro Farnese nhận sứ vụ lúc 67 tuổi, đượi coi là một trong những vị giáo hoàng thông minh nhất cho tới lúc đó. Lẽ ra ngài đã được chọn sau khi Giáo hoàng Hadrianô VI mất, nhưng đã thua phiếu Klêmentô VII trong đường tơ kẽ tóc. Vì vậy ngài suốt đời đã tỏ ra hậm hực với vị tiền nhiệm, vì cho rằng Klêmentô VII đã lấy mất của ngài 12 năm giáo hoàng.

Nhờ quyết tâm đổi mới, Phaolô III vào giờ phút chót đã cứu được con thuyền Giáo Hội đang chìm. Ngài đi vào lịch sử với việc triệu tập Công đồng Trento, một công đồng đã đưa nền thần học Giáo Hội bước vào thời mới và vì thế nó là một biến cố quan trọng có một không hai trong lịch sử Giáo Hội. 

Khó khăn về chỗ họp

Không lâu sau khi nhận sứ vụ, Giáo hoàng Phaolô III cho gọi Sứ thần Vergerio ở Wien về Rôma để báo cáo tình hình Giáo hội Đức. Vergerio rất đỗi ngạc nhiên vì cả giáo triều hầu như chẳng ai biết gì nhiều về ảnh hưởng của Tin lành tại Đức. Giáo hoàng liền phái Vergerio trở lại mời các ông hoàng Đức về dự công đồng, tính họp ở Mantua. Vergerio rảo khắp nước, tới cả Wittenberg để mời Luther. Vergerio nhận xét Luther là một người cứng đầu, gần như là “quỷ quái”. Luther nhận lời mời, nhưng đã không về dự. 13 năm sau chính Vergerio cũng theo Tin lành...

Công đồng (1536) dự tính tổ chức ở Mantua. Nhưng Giáo hoàng cuối cùng đã phải bỏ chỗ đó vì các điều kiện của quận công xứ này. Quận công đòi Giáo hoàng phải lập và tự chi cho một đội lính canh từ 5.000 tới 6.000 người. Ông cho hay, Mantua là một thuộc địa Đức, do đó có thể đáp ứng được đòi hỏi của đại hội đẳng cấp Đức là công đồng phải được diễn ra trên đất họ; vả nữa nguyên nhân triệu tập công đồng cũng là vì nước Đức.

Địa điểm thứ hai được chọn là Vicenza. Địa điểm này không nằm trong nước Đức và nước Giáo Hội, nhưng thuộc Venezia, là nơi dễ lui tới cho dân Đức. Nhưng vào ngày khai mạc đã chẳng có ai tới, ngoài các đại biểu của Giáo hoàng. Vì thế, Giáo hoàng đã quyết định chấm dứt “Công đồng Vicenza” trước khi khai mạc. Phía Tin lành Đức tẩy chay Công đồng, dù họ đã là những người ồn ào nhất trong việc hô hào triệu tập. Vì những trở ngại - chủ yếu mang tính cách chính trị - không vượt nổi, Phaolô III đã đình hoãn vô thời hạn việc triệu tập công đồng...

Khai mạc công đồng Trento

Hai năm sau (1541), hoàng đế Karl V đề nghị với Giáo hoàng đưa công đồng về Trento ở nam Tirol, một vùng đất của đế quốc Đức. Giáo hoàng đồng ý và quyết định khai mạc vào ngày 1-11-1542. Nhưng lại bị hoãn vì cuộc chiến giữa hoàng đế Karl V với vua Pháp François I. Một năm sau ngày ký hiệp ước Hoà bình ở Crespi (18-9-1544) giữa hai quân vương, công đồng Trento mới được triệu tập, dự tính khai mạc ngày 15-3-1545. Tuy nhiên, khi 3 đại biểu của Giáo hoàng đến (Trento là một thành phố nhỏ độ 6.000 dân) thì đã chẳng có một giám mục nào từ ngoài tới cả. Phải đợi tới cuối năm mới đủ người khai mạc. Trong số hiện diện, ngoài ba đại biểu giáo triều và giám mục giáo phận Trento,  còn có 2 hồng y, 4 tổng giám mục, 21 giám mục và 5 bề trên dòng, nghĩa là tất cả có 31 vị có quyền biểu quyết. Sau đó tới thêm 42 nhà thần học, 38 vị trong số đó đều thuộc một dòng.

Ngày 13-12-1545, các nghị phụ long trọng rước từ Nhà thờ Ba Ngôi tới nơi họp là Nhà thờ Chính toà. Giáo hoàng ở Rôma liên lạc thường xuyên với công đồng bằng hệ thống đưa thư đều đặn.  

Vào đầu hè năm sau, con số nghị phụ tăng lên gần 70 vị. Các giám mục đức xuất hiện bắt đầu từ mùa thu 1551. Phần lớn nghị phụ là người Ý, nhưng Tây ban nha cũng hiện diện khá đông. Ngày nay nhìn lại thì thấy không hẳn là một mất mát khi đa số nghị phụ không phải là người đức, vì từ bên ngoài họ có cái nhìn khách quan hơn trong việc bảo vệ quan điểm của Công giáo đối với Tin lành.

Các khó khăn khác xuất hiện ngay khi Công đồng vừa bắt đầu. Hoàng đế muốn đây phải là một công đồng cải cách để kết hợp lại với Tin lành, như ông đã hứa với dân đế quốc ông. Vì mục tiêu kết hợp, Hoàng đế muốn để ngỏ các vấn nạn tín lý; nhưng Giáo hoàng, trái lại, muốn Công đồng biểu quyết dứt khoát những tín điều chưa rõ ràng. Sau nhiều bàn cãi sôi nổi và náo loạn, các nghị phụ đã đồng ý cùng thảo luận song song cả hai chuyện tín lý và cải cách. Giáo hoàng đưa ra điều kiện làm nền cho việc thảo luận là Luther đã trở thành một nhà cải cách vì những quan điểm thần học của mình và tấn công đầu tiên của ông là một tấn công thần học. 

Phaolô III chẳng bận tâm việc phía Tin lành không tham dự Công đồng. Trái lại, ngài muốn tránh những cuộc cãi vã bất tận và vô bổ với họ và để cho Công đồng giải quyết tới nơi tới chốn những vấn nạn đó trong bầu không khí thoải mái. Nhưng, ngay giữa các nhà thần học Công giáo, các quan điểm tín lý cũng mỗi người một ngã.

Trong các buổi thảo luận tín lý, Công đồng đưa ra các câu đoạn rối của các nhà cải cách để đối chiếu và bàn nghị. Nhưng trong các nghị quyết, công đồng không trích dẫn các sai lầm và kê nguồn cụ thể từ đâu, vì công đồng không muốn trở thành một  thứ "đối đầu" của Tin lành. Giáo hoàng Phaolô III cho hay: Công đồng chỉ xác định cái gì là rối, ai là người rối đạo, thế thôi.

Trong phiên nhóm thứ tư, để chống lại tín lý duy kinh (Sola Scriptura: chỉ tin Sách Thánh là đủ) của Luther, Công đồng đã xác định những truyền dạy miệng (giáo huấn) cũng có giá trị. Đồng thời công đồng “cũng đánh mạnh vào sào huyệt lạm dụng và mê tín trong việc trích dẫn lời Sách Thánh” (Eder). Công đồng đòi hỏi phải học hỏi Sách Thánh kỹ, bởi vì thuộc vài câu Sách Thánh không có nghĩa là đã thấu hiểu Sách Thánh. 

Cao điểm tuyệt đối của Công đồng là phiên họp thứ sáu ngày 13-1-1547 về “Ơn Cứu độ” (Rechtfertigung). Trong nghị quyết về ơn cứu độ, công đồng cho rằng ý chí và nỗ lực con người cũng góp phần trong việc cứu độ. Luther phản bác điều này mà cho rằng ơn cứu độ hoàn toàn là do Chúa ban, việc làm con người chẳng có giá trị gì[1]. Ngoài ra, Công đồng cũng cho rằng con người có được sự thánh thiện “nội tại” là nhờ hồng ân Chúa. Luther trái lại bảo rằng Chúa chỉ “che lấp” tội lỗi của con người mà thôi.

Tại Công đồng Trento, chỉ còn một mình các giám mục được quyền biểu quyết, giáo dân và các nhà thần học không còn được quyền đó nữa. Các giám mục cũng không còn bỏ phiếu theo tính cách “quốc gia”, mà là với tư cách cá nhân. Nỗ lực dân chủ hoá và các cạnh tranh quốc gia lại bị loại trừ. Chủ trương ưu quyền công đồng chấm dứt tại Trento.

Cũng là một công đồng cải cách

Ngoài các văn kiện tín lý, Công đồng Trento cũng có những quyết nghị về chỗ ở của các giám mục. Thời đó, nhiều giám mục chả bao giờ thấy giáo phận của mình, mà thường chỉ để cho một vị tổng quản coi thế.  Năm 1540, Giáo hoàng Phaolô III đã phải ép không dưới 80 giám mục ở Rôma phải về giáo phận của mình. Công đồng quyết nghị những giám mục nào không có mặt liên tiếp 6 tháng tại giáo phận, bị cúp một phần tư thu nhập; vắng mặt một năm, bị cúp thêm một phần tư nữa. Công đồng còn quyết nghị từ nay mỗi hồng y chỉ được giữ tối đa một giáo phận mà thôi.

Một đổi mới mang tầm vóc lớn của Giáo hoàng Phaolô III là cải tổ đoàn hồng y. Thời ngài, đoàn này gồm những vị tài đức. Với thay đổi này, ngài đã phá vỡ được vòng luẩn quẩn của thời phục hưng: Hồng y thiếu tư cách bầu lên giáo hoàng dở, giáo hoàng dở lại phong hồng y thiếu tư cách. 

Phaolô III, “người giữa hai con nước”, đã nhận ra ngón tay chỉ đường của Chúa và - cho dù chính ngài vẫn còn bám rễ trong cuộc sống phục hưng - đã đưa Giáo Hội bước vào con đường canh tân quyết định. Ngài đã gieo để các vị kế tiếp gặt.
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GIÁO HỘI BUNG RA KHẮP THẾ GIỚI

Một năm trước khi khai mạc Công đồng Trento, Linh mục Phanxicô (Franzisco) Xaviê dòng Tên báo cáo về trung ương ở Rôma rằng tất cả những người thực dân Bồ Đào Nha ở miền tây Ấn Độ đều đã được rửa tội nhưng họ “chẳng hiểu đạo chút gì cả, vẫn như là người ngoại”. Hỏi giáo lý, họ chỉ trả lời độc nhất có một câu, họ là Kitô hữu. Ông đành phải dạy lại từ đầu.

“Sau nhiều gặp gỡ” với những thổ dân có nhiều khả năng, Xaviê đã thuộc lòng được các bài kinh quan trọng nhất bằng tiếng địa phương, “và tôi”, Xaviê kể, “chạy khắp làng, tay cầm chuông, tụ tập thật đông đàn ông và trẻ em trai quanh mình, ngày hai lần suốt cả tháng trời, dạy cho họ mấy bài kinh mà tôi đã thuộc”.

Thuộc địa Goa của Bồ Đào Nha ở miền tây Ấn là điểm đầu tiên trong hành trình truyền giáo của Phanxicô Xaviê ở Viễn Đông. Ông mất ngày 3-12-1552 tại một hòn đảo gần bờ biển Trung Quốc và được coi là một trong những nhà truyền giáo lớn nhất trong lịch sử Giáo Hội. Năm 1748, Xaviê được chọn làm bổn mạng Ấn Độ và Viễn Đông. Giáo hoàng Piô XI, năm 1927, tôn ông lên làm thánh quan thầy của tất cả các nhà truyền giáo công giáo trên khắp thế giới. 

Phanxicô Xaviê nên gương cho các nhà truyền giáo qua việc cố gắng tìm hiểu cặn kẽ vùng truyền giáo và nỗ lực hội nhập đức tin vào lối nghĩ và phong tục bản xứ, xây dựng trường học, chống lại việc người Âu bóc lột dân địa phương và qua cách làm việc có tổ chức chặt chẽ.

Phanxicô Xaviê chào đời vào năm Kolumbus từ trần

Phanxicô chào đời đúng năm Kolumbus (Kha Luân Bố) mất (1506), trong lâu đài Xavier ở Navarra, Tây Ban Nha. 19 tuổi cậu tới Paris trọ học. Ở đây cậu gặp anh sĩ quan phế binh Inhã đất Loyola. Ngày 15-8-1534 Phanxicô có mặt ở Montmartre nghe Inhã và bạn sinh viên Sorbonne của anh nói chuyện. Các anh ca ngợi về tinh thần khó nghèo, khiết tịnh và công việc mục vụ ở Đất Thánh. Dù Phanxicô lúc đó chỉ nghĩ tới danh vọng, nhưng cậu dần bị thu hút bởi sự thân mật và tính quan tâm giúp đỡ của Inhã, người bạn lớn hơn cậu 7 tuổi. Lúc này Xaviê đã 28 tuổi. Cậu và Inhã cùng nhận chức linh mục ngày 24-6-1537 tại Venezia (Ý), khi đang vô vọng chờ chuyến tàu sang Đất Thánh. Ở Rôma, vì sức khoẻ quá kém bởi hậu quả của những đợt ăn chay hãm mình, cậu làm thư ký cho Inhã, người lúc đó đã lập dòng Tên. Khi Vua Gioan III nước Bồ xin Giáo hoàng Phaolô III gửi người sang giảng đạo cho thuộc địa Ấn của mình và Giáo hoàng chuyển lời yêu cầu đó cho dòng, thì Xaviê được chọn đi Ấn Độ. Nhưng anh chỉ là người đã được chọn thế chỗ cho một đồng nghiệp bị bệnh. 

Tháng 4-1541, đoàn thuyền sang Ấn rời cảng Lissabon và lênh đênh trên biển 13 tháng trời. Mãi ngày 6-5-1542, Xaviê mới tới được Goa. Ông tới Ấn với tư cách là một sứ thần của giáo hoàng ở miền Viễn Đông. 

Năm 1543/1544, ông đi thuyền quanh mũi cực nam của Ấn và ở lại Mũi Komorin với các dân biển chuyên mò ngọc trai một thời gian dài. Ông dạy giáo lý cho họ và bảo vệ họ trước những bóc lột của thương buôn Bồ. Trường hợp này cũng xảy ra với các ngư dân vùng Travancare, những người mà ông gọi là “tình yêu đầu đời” của mình. Khi công đồng Trento ở Âu châu khai mạc, Phanxicô rời Malapur tới Malakka rồi tới vùng Molukken. Năm 1547, khi ông trở lại Malakka thì người ta khám phá ra Nhật Bản. Vùng đảo này được tình cờ tìm thấy khi một chiếc thuyền bị bão, thay vì dạt vào Thái Lan thì đã trôi vào đất Nhật. Xaviê biết có nước Nhật là nhờ 3 người nhật cư trú tại Malakka. Nhật giờ đây trở thành mục tiêu mới của Phanxicô. Ông đưa ba người này tới Goa, và đã cảm hoá được họ vào đạo trên chuyến hành trình. Bốn tháng sau, ông cùng với họ và hai linh mục dòng Tên khác đặt chân lên đất Nhật.

Tại Nhật

Tục truyền Xaviê có khiếu lạ lùng về ngôn ngữ. Dù vậy, thánh nhân đã rất khổ sở vì tiếng nhật xa lạ. Trong một lá thư, ông cho hay đã phải cần 40 ngày mới học thuộc được mười điều răn bằng tiếng này. 

Những nhà thông thái nhật lễ phép lắng nghe Xaviê, tranh luận với ông, nhưng chẳng ai quan tâm gì tới Kitô giáo. Sau một năm không đạt được kết quả đáng kể nào ở Kagoshima, Xaviê tính chuyện tới gặp hoàng đế nước Nhật. Nhưng hoàng đế chỉ là một vị biểu kiến, không có thực quyền. Tất cả quyền lực nằm trong tay các lãnh chúa vùng. Nhật thời đó bao gồm khoảng 50 tiểu quốc, gần như độc lập với nhau. Biết được điều này, Xaviê liền kết bạn với lãnh chúa ở Yamaguchi. Lần đầu tới thăm ông này, Xaviê ăn bận trang trọng theo kiểu cách của một sứ thần giáo hoàng, vì biết rằng người Nhật rất coi trọng bề ngoài. Nhưng cũng không thành công.

Trong thời gian ở Nhật, Phanxicô học được một bài học quan trọng hơn, đó là nếu muốn thành công, người truyền giáo phải biết hội nhập văn hoá. Điều này cụ thể có nghĩa là ông phải xuất hiện trước dân tộc có văn hoá cao này khác hơn khi xuất hiện với dân chài mù chữ ở Ấn. Vì thế, ông đi tới với các sư sãi Phật giáo và học các ngôn từ của họ để áp dụng cho đạo mình. Phương pháp hội nhập này đã được các nhà truyền giáo dòng Tên sau này tiếp tục áp dụng và khai triển.

Dù gặp nhiều khó khăn lớn, năm 1570, Nhật đã có 30.000 tín hữu do 30 linh mục dòng Tên hướng dẫn. Mười năm sau, số tín hữu tăng lên 150.000 và cứ tăng đều cho tới cuộc tử đạo của Nagasaki ngày 15-2-1597. Dù phải trải qua nhiều cuộc bách hại, năm 1614, số Kitô hữu ở Nhật đã lên tới gần 300.000 và năm 1601 người nhật đầu tiên nhận chức linh mục. Khác với ngư dân thiếu may mắn ở Ấn, người Nhật vào đạo với tất cả ý thức, chứ không phải vào vì lợi lộc.

Phanxicô còn học được một kinh nghiệm khác ở Nhật, là cội nguồn văn hoá của nước này bắt nguồn từ Trung Hoa. Vì thế, năm 1551, ông trở lại Goa và lên đường sang Trung Hoa vào ngày 17-4, dù vẫn biết rằng người Tây phương nào đặt chân lên đất nước này sẽ bị tội chết. Xaviê liều lĩnh đút lót nhờ một thương buôn Bồ đưa sang. Tháng 8, ông lên được hòn đảo Sancian ngoài khơi Trung Hoa. Ở đó, bị anh thông dịch người Hoa bỏ rơi, nên Xaviê loay hoay mãi mà vẫn không vào được lục địa. Và ông mất tại đó vì bệnh cúm khi mới 46 tuổi.

Sau nhiều cố gắng thất bại của nhiều giáo sĩ dòng Tên khác, hai Linh mục Michele Ruggieri và Matteo Ricci cuối cùng đã vào được lục địa năm 1583. Hai ông áp dụng phương pháp hội nhập, học tiếng, nghiên cứu đạo Khổng và giảng đạo trong bộ áo nhà sư. Năm năm dài mà chỉ được 40 tín hữu! Truy nguyên lý do thất bại, các ông hiểu ra là vì tấm áo cà sa, bởi dân Trung Hoa thời đó không ưa các nhà sư. Bỏ cà sa, hai ông khoác lên mình áo nhà nho, rảo khắp nước giảng đạo. Ricci tìm mọi cách bước vào được hoàng cung. Cho tới năm 1598, ông ngụ tại Nam Kinh. Ở đó, ông đã vẽ một bản đồ nổi tiếng gọi là “Bản đồ vạn quốc”, trong đó nước Tàu nằm ở vị trí trung tâm: Trung Quốc. Năm 1601, hoàng đế tặng Linh mục Ricci một căn nhà ở Bắc Kinh và cho phép ông xây ở đó một nhà nguyện. Nhờ khả năng thiên văn, toán học và địa lý, ông được hoàng cung trọng vọng. Ricci làm lịch, làm đồng hồ, vẽ bản đồ và làm rất nhiều dụng cụ khác khiến vua quan càng thán phục. Cuốn “Giáo lý thật của Chúa” của Ricci trở thành một cuốn sách cổ điển trong nền văn học Trung Hoa. Khi Ricci mất (năm 1601, lúc 58 tuổi), cả Trung Hoa có 38.200 tín hữu.

Người thế chỗ Ricci là giáo sĩ dòng Tên người Đức Johann Adam Schall ở Bell (1630-1666). Nhờ tài thiên văn và toán học, ông được tặng tước: “Giám đốc Viện Toán học và Phòng Thiên văn, Thầy của các bí mật bầu trời và của Hội đồng Tôn phủ và là Quan nhất phẩm với tước Hầu”.

Ý Chúa

Châu Âu, sau cuộc cải cách, chỉ còn lại 3 nước Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là thuần Công giáo. Trong khi đó, nhờ khám phá những miền đất mới, Giáo Hội bất ngờ được dịp bung ra khỏi Âu châu.

Thực dân Bồ và Tây Ban Nha đi tới đâu, các nhà truyền giáo theo tới đó. Những khám phá và xâm chiếm đất đai không chỉ vì quyền lợi chính trị, quân sự và kinh tế, mà còn cả tôn giáo. Nhưng tiếc thay, công cuộc truyền giáo dưới cây dù thực dân thường với những phương cách tàn bạo và nhơ nhuốc đó đã tạo cho người ta cảm tưởng rằng Giáo Hội đã cùng một bè một cánh với thực dân cướp bóc. Cảm tưởng này cho đến ngày nay vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của một số dân tộc.  

Những nỗ lực chống lại của một số nhà truyền giáo lẻ loi cũng đã không làm đổi thay được nhiều tình trạng đáng tiếc đó. Chẳng hạn như việc Xaviê chống lại sự tàn bạo của thực dân Bồ. Giáo sĩ Las Casas (1474-1566) dòng Đaminh, cũng không thành công trong việc đòi hỏi đối xử nhân đạo với thổ dân ở Mỹ châu. Petrus Claver (mất năm 1654) được coi là “Người cha của dân da đen và nô lệ” cũng là một trong những người tiên phong đòi tách chính trị ra khỏi truyền giáo.

(Còn tiếp...)
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